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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nam Đông đã đạt được những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Bối cảnh và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ 2011-2020 mở ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nam Đông những thời cơ và thách thức mới.

Ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị có Kết luận 48-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 với định hướng “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam châu Á; có quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao rõ rệt; có đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện”.
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đó tiếp thu những chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 48 để rà soát, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Đến nay, Tỉnh đã công bố quy hoạch và lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh đó, các huyện của tỉnh cũng phải tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển mới để triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần thực hiện thành công Kết luận 48/KL-TW của Bộ Chính trị. 

Vì vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ cho Uỷ ban Nhân dân huyện Nam Đông chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011-2020”. 

3. Những căn cứ xây dựng quy hoạch

- Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.  

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2020;

- Các Quy hoạch phát triển các ngành: nông - lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân... của tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ đến năm 2020.

- Niên giám Thống kê huyện Nam Đông năm 2010.

- Các tài liệu, báo cáo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông về tình hình và phương hướng phát triển ngành...

PHẦN THỨ NHẤT

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Vị trí địa lý 

Nam Đông là huyện miền núi nằm về phía Tây - Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, thị trấn Khe Tre là trung tâm huyện lỵ cách thành phố Huế 50 km. Toàn huyện có 10 xã và một thị trấn.

Tổng diện tích tự nhiên của huyện là gần 647,8 km2 chiếm 12,82% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ranh giới: 

- Phía Đông giáp huyện Phú Lộc

- Phía Tây giáp huyện A Lưới

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

- Phía Bắc giáp huyện Hương Thủy

Về vị trí địa kinh tế: Huyện Nam Đông có vị trí địa kinh tế khá thuận lợi. Huyện tiếp giáp dễ dàng với quốc lộ 1 A và sẽ nằm trên tuyến đường cao tốc từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến Túy Loan (thành phố Đà Nẵng). Xét về vị trí địa lý, huyện có một số thuận lợi nhất định trong giao lưu kinh tế với các thành phố lớn ở vùng Duyên hải miền Trung, nhưng do hệ thống giao thông hiện nay chưa phát triển, nên lợi thế này còn ở dạng tiềm năng là chủ yếu.

Vị trí quốc phòng: Nam Đông có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ của tỉnh Thừa Thiên Huế và của khu vực miền Trung. Xã Thượng Quảng và khu hang dơi đã từng là căn cứ địa cách mạng của Tỉnh ủy Thừa Thiên trong thời kỳ kháng chiến.

2. Địa hình

Địa hình thấp dần từ Nam về Bắc. Độ cao tuyệt đối thấp nhất: 40m, cao nhất là đỉnh núi Mang cao 1.720m.

Nam Đông nằm trong các thung lũng hẹp của các dãy núi: Truồi, Bạch Mã, Núi Mang, Núi A Rinh v.v... Vì vậy, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, nhiều khe suối và đồi núi nhấp nhô, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và thuỷ lợi, giao thông đường bộ và đường thuỷ. 

3. Khí hậu

Huyện Nam Đông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ bình quân hàng năm 24,40C, thấp hơn nhiệt độ trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế (24,90C).

Lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 4.200 mm (có năm lên đến 5.400 m.m), cao hơn nhiều so với lượng mưa bình quân chung của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2.687,4 mm).

Độ ẩm tương đối là 87% bằng mức trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số giờ nắng trung bình 1.795 giờ/năm.

Số ngày mưa trung bình từ 180-220 ngày/năm.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, lượng mưa phân bố không đều, tập trung vào các tháng 10, 11, 12, nên thường gây ra lũ, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Bảng 1. Các yếu tố khí hậu chủ yếu

	
	Đơn vị
	2006
	2008
	2010

	Nhiệt độ trung bình
	oC
	25,1
	24,2
	25,4

	Số giờ nắng cả năm
	giờ
	1.874
	1.425
	1.816

	Lượng mưa
	mm
	3.476,6
	5.403,8
	3.480,1

	Độ ẩm trung bình
	%
	86
	88
	86


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông các năm: 2006, 2008, 2010

Nhìn chung, khí hậu của huyện thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp và một số cây ăn quả nhiệt đới.

- Bão: Mặc dù nằm khá sâu trong lục địa, không trực tiếp với biển, song trong những năm gần đây Nam Đông đã chịu ảnh hưởng của bão lớn, gây nhiều tác hại và khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Điển hình là trong những năm 1989, 1999; cơn bão số 6 (năm 2006) và cơ bão số 9 (năm 2009) đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, dân sinh của huyện. Vì vậy, cần cảnh giác, chủ động bố trí sẵn và thường trực những biện pháp đối phó với nguy cơ bão lớn đổ bộ vào huyện. 

- Lũ: Thông thường, kèm với bão đổ bộ và mưa lớn là xuất hiện lũ lớn (như những năm 1989, 1999, 2006 và năm 2009). Vì vậy, huyện cần có các phương án cảnh báo và phòng tránh bão, lũ lụt để hạn chế tác hại của thiên tai.

4. Tài nguyên

4.1. Tài nguyên đất

Nam Đông là huyện có diện tích tự nhiên lớn, nhưng diện tích đất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp không nhiều và thường ở những nơi có độ dốc cao. Đất đai hình thành và phát triển trên địa hình phức tạp và nhiều loại đá mẹ khác nhau. Do đó, đặc điểm đất đai (thổ nhưỡng) của huyện khá đa dạng, chủ yếu gồm 8 loại đất chính.

Bảng 2. Tổng hợp các loại đất

	STT


	Tên các loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)


	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng số
	
	64.777,88
	100,00

	1
	Đất nâu vàng trên đá gabro
	Fu*
	272,1
	0,42

	2
	Đất nâu vàng trên đá diorit
	Fu
	4.683,4
	7,23

	3
	Đất vàng đỏ trên đá granit
	Fa
	7.611,4
	11,75

	4
	Đất vàng đỏ trên đá phiến thạch sét
	Fs
	48.143,0
	74,32

	5
	Đất nâu vàng trên phù sa cổ
	Fp
	382,2
	0,59

	6
	Đất xám trên phù sa cổ
	X
	680,2
	1,05

	7
	Đất phù sa sông suối không được bồi
	P
	1.023,5
	1,58

	8
	Đất phù sa sông suối được bồi
	Py
	1.282,6
	1,98

	9
	Sông suối
	
	712,6
	1,1


Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông

Từ hiện trạng phân bố sử dụng đất năm 2010 cho thấy, phần lớn diện tích đất đã được sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế: diện tích đất nông nghiệp là 59.440,42 ha (chiếm đến 91,76% tổng diện tích đất tự nhiên), trong đó đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 4.756,79 ha (chiếm 7,54%), đất lâm nghiệp có đến 54.624,12 ha (chiếm 84,32%); đất nuôi trồng thủy sản 53,2 ha (chiếm 0,08%). Đất phi nông nghiệp có 2.081,24 ha (chiếm 3,21% tổng diện tích đất tự nhiên), trong đó đất ở có 897,31 ha, đất chuyên dùng có 429,1 ha. Đất chưa sử dụng còn ít, chỉ có 3.256,22 ha (chiếm 5,02% tổng diện tích đất tự nhiên), trong đó đất bằng chưa sử dụng chỉ có 353,01 ha, đất đồi núi chưa sử dụng là 2.903,21 ha (chiếm 4,48%), chủ yếu là đồi núi nằm xa khu dân cư, nên việc khai thác để đưa vào sử dụng sẽ rất tốn kém và hiệu quả thấp.  

Bảng 3. Tình hình sử dụng đất năm 2010

	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	64.777,88
	100,00

	Trong đó:
	
	

	 1. Đất nông nghiệp
	59.440,42
	91,76

	   - Đất sản xuất nông nghiệp
	4.756,79
	7,34

	   - Đất lâm nghiệp
	54.624,12
	84,32

	   - Đất nuôi trồng thủy sản
	54,59
	0.08

	   - Đất nông nghiệp khác
	4,92
	0,01

	 2. Đất phi nông nghiệp
	2.081,24
	3,21

	   - Đất chuyên dùng
	429,10
	0,66

	   - Đất ở
	897,31
	1,38

	   - Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,07
	-

	   - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	27,60
	0.04

	   - Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	726,13
	1,12

	   - Đất phi nông nghiệp khác
	1,03
	-

	 3. Đất chưa sử dụng
	3.256,22
	5,02

	   - Đất bằng chưa sử dụng
	353,01
	0,54

	   - Đất đồi núi chưa sử dụng
	2.903,21
	4,48


Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông

Đánh giá chung: tài nguyên đất của huyện khá đa dạng và thích hợp cho phát triển nhiều loại cây lâm nghiệp và cây công nghiệp dài ngày như cao su. Khả năng mở rộng đất nông nghiệp hầu như không còn. Địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc cao, nếu canh tác không đúng quy trình sẽ làm độ phì của đất bị cạn kiệt, dẫn đến hiện tượng xói mòn đất chỉ còn trơ sỏi đá. Vì vậy, trong quá trình canh tác, cũng như khi mở rộng diện tích đất nông nghiệp cần đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn phương thức canh tác và các chủng loại tập đoàn giống cây trồng sao cho bảo vệ được đất, chống lại sự xói mòn rửa trôi đất.

4.2. Tài nguyên rừng

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện tính đến năm 2010 có 54.624,12 ha, trong đó diện tích đất rừng sản xuất có 16,811,06 ha, chiếm  30,78% tổng diện tích đất lâm nghiệp; diện tích đất rừng phòng hộ có 11.733,8 ha, chiếm 21,48% tổng diện tích đất lâm nghiệp và diện tích rừng đặc dụng có 26.079,26 ha, chiếm 47,75% diện tích đất lâm nghiệp (gồm các diện tích thuộc Khu bảo tồn Sao La và vườn quốc gia Bạch Mã). 

Tính đến 30/12/2011, tỷ lệ che phủ rừng của Nam Đông là 80,03%.

Tổng diện tích đất rừng được phân theo chủ quản lý như sau:

- Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông 
: 15.110,0 ha 

- Ban quản lý khu bảo tồn Sao La

: 2.489,0 ha

- Vườn quốc gia Bạch Mã


: 24.605,0 ha

- Huyện quản lý (hộ gia định, nhóm hộ, cộng đồng…) : 22.573,0 ha

Nam Đông là huyện miền núi có địa hình đa dạng cùng với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, nên thảm thực vật rừng rất phong phú, tăng trưởng nhanh, sinh khối lớn, nên có nhiều thuận lợi để phát triển ngành sản xuất lâm nghiệp. Rừng tự nhiên có những loại gỗ quý như: lim, gõ, kiền, v.v. và động vật hoang dã như sao la, gấu, nai, lợn rừng. Rừng tự nhiên sản xuất có 11.480,81 ha, song phân bố chủ yếu ở vùng núi cao, trữ lượng gỗ thấp, chủ yếu là rừng nghèo, cần được khoanh nuôi tái sinh. Diện tích rừng trồng sản xuất hiện có 5.086,4 ha (chiếm 9,31% tổng diện tích đất lâm nghiệp), chủ yếu là keo và các loại cây bản địa. Một số diện tích đã bắt đầu được đưa vào khai thác, cho sản phẩm, hiệu quả khá. 

Mặc dù rừng là thế mạnh, lợi thế của huyện (diện tích đất lâm nghiệp chiếm 84,32% diện tích tự nhiên), nhưng cũng có những khó khăn trong việc phát huy được thế mạnh về rừng tự nhiên trong những năm tới vì một số nguyên nhân cụ thể như:

- Phần lớn diện tích đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng (chiếm đến 69,22% tổng diện tích đất lâm nghiệp), nên không được phép khai thác;

- Rừng sản xuất khó khai thác và chi phí cao do địa hình hiểm trở;

- Rừng nghèo, trữ lượng gỗ còn thấp.

Vì vậy, để khai thác lợi thế về rừng của huyện, cần tăng nhanh diện tích rừng trồng trên các địa bàn thuận lợi. 

4.3. Tài nguyên nước


Trên địa bàn huyện có nhiều sông suối chảy qua. Đáng kể nhất là sông Tả Trạch và sông Hữu Trạch, là những sông đầu nguồn của sông Hương. Tả Trạch là nhánh sông chính của Sông Hương bắt nguồn từ vùng núi trung bình huyện Nam Đông với độ cao tuyệt đối 900m. Sông chính chảy theo hướng chung Nam Đông Nam - Bắc Tây Bắc tới ngã ba Tuần thì hội nhập với sông Hữu Trạch để trở thành sông Hương. Thượng nguồn sông Hữu Trạch bắt nguồn từ nơi có độ cao khoảng 500m ở vùng núi thấp phía Đông A Lưới - Nam Đông, chảy theo hướng Nam Bắc cho đến Bình Điền, từ Bình Điền sông đổi sang hướng Tây Nam - Đông Bắc và cuối cùng hội nhập với sông Tả Trạch ở ngã ba Tuần, nhập vào Sông Hương.

Do lượng mưa lớn trong năm, cùng với hệ thống sông suối tương đối dày, nên nguồn nước mặt khá dồi dào. Nguồn tài nguyên nước mặt của huyện được tích tụ chủ yếu trong các hồ chứa tự nhiên, nhân tạo và sông suối trên địa bàn. Sắp tới, khi các hồ thủy điện Thượng Nhật và Thượng Lộ được xây dựng và đưa vào tích nước, sử dụng, trữ lượng nước mặt sẽ tăng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Ngoài ra, nguồn tài nguyên nước mặt của huyện cũng được bổ sung từ nguồn nước của các hồ thủy lợi, chủ yếu là hồ Tả Trạch.  

4.4. Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản phi kim loại gồm:  đá vôi, đá granit, đá pirit... với trữ lượng tương đối lớn. Trữ lượng đá vôi vào khoảng 500 triệu m3 và nằm ở vị trí thuận lợi (gần đường giao thông) cho việc phát triển công nghiệp sản xuất xi măng và sản xuất đá xây dựng.

4.5.  Tài nguyên văn hoá

Nam Đông là huyện có những tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa độc đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch như: các thác nước đẹp, lễ hội truyền thống và di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc (nhà Gươl của dân tộc Cà Tu).  

Tài nguyên phục vụ du lịch sinh thái, leo núi, ngoạn cảnh thác nước: thác Phướn, thác Mơ, thác Trượt (xã Hương Phú).

Tài nguyên phục vụ du lịch, văn hoá: có Nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu, lễ hội đâm trâu, và di tích lịch sử kháng chiến như căn cứ địa của Tỉnh uỷ Thừa Thiên.

4.6. Môi trường, sinh thái 

Nam Đông nằm ở vị trí đầu nguồn sông Tả Trạch và là thượng nguồn sông Hương. Do đó, việc giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các vùng hạ du.

Do hiện tại độ che phủ của rừng lớn và công nghiệp chưa phát triển, nên môi trường sinh thái còn trong sạch. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện tiềm ẩn những yếu tố có thể gây bất lợi cho môi trường như khả năng lũ lớn, cường độ cao làm cho đất bị xói mòn, rửa trôi nhanh. Việc sử dụng các loại hoá chất như thuốc diệt sâu bọ, cỏ dại, phân hoá học dễ gây ô nhiễm nguồn nước có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường tại địa phương, cũng như các vùng hạ nguồn của các sông, suối chảy qua địa bàn huyện. Việc khai thác đá xây dựng, nếu không có biện pháp phòng chống bụi, sẽ là nguồn ô nhiễm không khí.

II.  DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 

Năm 2010 dân số huyện có 23.505 người (chiếm 2,16% tổng dân số tỉnh Thừa Thiên Huế), mật độ 36 người/km2 sinh sống trên 66 thôn. Dân số phân bố không đều, mật độ cao nhất là ở thị trấn Khe Tre (807 người/km2), thấp nhất là ở xã Thượng Lộ (11 người/Km2 và Thượng Quảng 12 người/Km2). Dân số nông thôn có 20.134 người, chiếm 85,7% tổng số, thành thị 3.372 người, chiếm 14,3% tổng số.

Bảng 4: Dân số và nguồn lao động

	
	Đ/V
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Dân số trung bình
	 Người
	     23.115
	    23.428 
	     23.725 
	        23.362 
	      23.505 

	- Khu vực thành thị 
	 Người
	      3.452 
	       3.514 
	          3.547 
	        3.425 
	3.372

	
	%
	14,9
	15,0
	15,0
	14,7
	14,3

	- Khu vực nông thôn 
	 Người
	     19.663 
	    19.914 
	     20.178 
	        19.937 
	      20.134 

	
	%
	85,1
	85,0
	85,0
	85,3
	85,7

	2. Dân tộc thiểu số
	 Người
	    10.076 
	     10.133 
	        10.292 
	      10.366 
	10.511

	
	%
	43,4
	43,3
	43,4
	44,4
	44,7

	3. Tỷ lệ sinh
	%
	17,4
	17,6
	18,0
	17,6
	16,2

	4. Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	14,3
	14,4
	14,3
	14,1
	12,5

	5. Dân số trong tuổi lao động
	Người
	11.400
	11.563
	11.931
	12.239
	12.636

	   % so dân số
	%
	49,32
	49,36
	50,29
	52,39
	53,76


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Thành phần dân tộc của dân số chủ yếu bao gồm 2 dân tộc là dân tộc Kinh chiếm 55,3%, dân tộc thiểu số chiếm 44,7%. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2010 là 14,3%. Một bộ phận lao động là người dân tộc thiểu số có tâm lý chung là chỉ làm đủ ăn, đủ mặc dù thu nhập chưa bảo đảm được các chi phí cho cuộc sống.

Dự báo tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2015 là 1,36-1,40% và đến năm 2020 1,30-1,34%. Theo đó, dân số năm 2015 có 25.197 người, năm 2020 có 26.957 người. Dân số đô thị năm 2015 khoảng 5.290 người (chiếm 21,0 % tổng dân số), năm 2020 khoảng 7.550 người (chiếm 28% tổng dân số).

Dự báo đến năm 2015 dân số trong tuổi lao động có 13.710 người (tăng 1.420 người so với năm 2010), năm 2020 có khoảng 15.100 người (tăng 1.390 người so với năm 2015). Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế năm 2015 có 13.821 người, năm 2020 có khoảng 15.000 người.  

III.  NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Những thuận lợi

-  Nam Đông có vị trí tương đối thuận lợi trong giao lưu với các trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo và văn hoá lớn như thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, đồng thời có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ, an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tư- an toàn xã hội của khu vực. 

- Thời tiết khí hậu thuận lợi cho phát triển một số loại cây ăn quả như chuối, cam, cau, dứa và cây công nghiệp lâu năm như cao su, cây lâm nghiệp như tre, luồng, keo. 

-  Nguồn nước mặt tương đối phong phú, có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và đời sống nhân dân. 

-  Tài nguyên thiên nhiên tương đối phong phú: đá vôi có trữ lượng lớn (trên 500 triệu m3), gỗ, cát, sạn. Tiềm năng tài nguyên rừng khá lớn (diện tích đất rừng bình quân đầu người là 2,33 ha, trong đó rừng sản xuất là 0,72 ha cùng với các nguồn lợi từ rừng như gỗ quý, lâm sản, sợi mây dưới tán rừng...).

-  Nam Đông có tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch, văn hoá đặc sắc, địa hình hùng vĩ, môi trường sinh thái trong sạch, với nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn và cuốn hút khách du lịch.

-  Đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và trưởng thành trong thời kỳ Đổi Mới. 

2. Những khó khăn

- Thời tiết khí hậu biến đổi phức tạp, hạn hán khô nóng vào mùa hè, lượng mưa lớn, phân bố không đều và tập trung trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình dốc thường gây ra lũ lụt vào mùa mưa gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

-  Địa hình dốc, chia cắt mạnh, các sông, suối đều ngắn và nông (cạn) nên về mùa mưa lượng nước chảy xiết gây nên hiện tượng xói mòn, rửa trôi mạnh; về mùa khô nước cạn nhanh, lưu lượng thấp, gây thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt. Nhiều đồi núi, khe suối, trở ngại cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, dẫn đến suất đầu tư lớn, phát huy năng lực và hiệu quả thấp.

-  Đất canh tác manh mún, diện tích đất canh tác cây lương thực, hoa màu, thực phẩm có ít. 

-  Trình độ dân trí và trình độ canh tác của một bộ phận dân cư còn thấp. Lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông, sự cần cù, kỹ năng lao động và tính năng động còn hạn chế. 

PHẦN THỨ HAI

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

HUYỆN NAM ĐÔNG GIAI  ĐOẠN 2001- 2010

I.  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG THỜI KỲ 2001-2010

Trong bối cảnh chung phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của cả nước, kinh tế - xã hội huyện Nam Đông bước đầu có khởi sắc và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, có bước tiến bộ tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính bằng giá trị gia tăng) bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 khá cao (là 13,8%/năm) tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và cải thiện đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng các khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng.

1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tổng giá trị sản xuất năm 2010 theo giá thực tế đạt 563,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,4% của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng giá trị gia tăng (VA) theo giá thực tế năm 2010 đạt 255,9 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng giá trị gia tăng của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trong khi đó dân số của huyện chiếm 2,16% tổng dân số của tỉnh).  

Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng giá trị sản xuất thời kỳ 2006-2010 là 15,4%/năm, của tổng giá trị gia tăng (VA) là 13,8%/năm, cao hơn 4,4%  so với  thời kỳ 2001-2005. 

              Bảng 5:  TỔNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VA) THỜI KỲ 2005-2010 

                                                        (giá cố định 1994)                    Đơn vị: triệu  đồng

	
	2005
	2006
	    2007
	2008
	2009
	2010
	Tốc độ tăng BQ/năm

(%)

	Tổng số
	     57.684 
	    61.464 
	69.002 
	        77.997 
	      89.133 
	     104.859 
	13,8

	1. Công nghiệp - xây dựng 
	     12.564 
	    12.473 
	15.264 
	        18.255 
	      20.239 
	       25.351
	15,1

	  - Công nghiệp 
	       4.807 
	      3.961 
	 4.462 
	          5.301 
	        6.839 
	         7.825 
	10,2

	  - Xây dựng
	       7.757 
	      8.514 
	 10.802 
	        12.954 
	      13.400
	       17.426
	17,6

	2. Nông, lâm nghiệp - thủy sản  
	     26.632 
	    29.018 
	 30.216 
	        31.276
	      37.533 
	       45.323
	11,2

	   - Nông  nghiệp
	     20.156 
	    22.037 
	24.750 
	        26.200 
	      26.915 
	       29.684 
	8,0

	   - Lâm nghiệp
	       5.494 
	      6.041 
	  3.860 
	          4.025 
	        9.543 
	         14.367 
	21,2

	   - Ngư nghiệp
	          982 
	         940 
	  1.301 
	          1.051 
	        1.074 
	         1.092 
	2,1

	3. Dịch Vụ  
	     18.488 
	    19.973 
	 23.522 
	        28.465 
	      31.361 
	       34.184 
	13,1


Nguồn: Niên giám Thống kê  huyện Nam Đông năm 2010

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt được mức cao là do:

- Kết quả tác động tích cực của việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới phát triển kinh tế mở ra các hướng mới cho việc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào sản xuất (nhất là các ngành công nghiệp khai thác đá ốp lát, công nghiệp chế biến nông - lâm sản, xây dựng, trồng cao su, trồng rừng…) và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn huyện đã thực hiện trong 5 năm 2006-2010 là 532 tỷ đồng, gấp 2,77 lần so với thời kỳ 2001-2005. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu nông - lâm nghiệp diễn ra mạnh hơn, nhanh hơn do diện tích cây công nghiệp có giá trị cao (cây cao su) và rừng trồng tăng nhanh và bắt đầu được đưa vào khai thác; đồng thời, công nghiệp - TTCN và dịch vụ có bước phát triển khá, làm động lực thúc đẩy kinh tế huyện phát triển nhanh hơn.

- Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện, thuỷ lợi và kết cấu hạ tầng xã hội với nhiều công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy hoạch có tác dụng góp phần tăng trưởng kinh tế cao và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. 

2. Cơ cấu kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng công nghịêp hoá, theo đó tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng trong tổng giá trị gia tăng (VA) tăng nhanh (từ 22,7% năm 2005 lên 29,8% năm 2010); tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong các năm tương ứng là 34,1% và 32,5%; tỷ trọng của khu vực nông nghiệp giảm nhanh, trong các thời điểm tương ứng trên là 43,3% xuống còn 37,7%. Mặc dù có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, song tỷ trọng của khu vực dịch vụ lại giảm. Hiện tại huyện Nam Đông vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp, trong đó tỷ trọng của khu vực nông nghiệp còn ở mức cao, tỷ trọng của khu vực phi nông nghiệp còn thấp so với toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bảng 6 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ 2005-2010

(tính theo tổng sản phẩm, giá TT-%)
	
	2005


	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	        Tổng số 
	     100.00 
	    100.00 
	     100.00 
	        100.00 
	      100.00 
	       100.00 

	1. Công nghiệp - xây dựng 
	         22.7 
	        23.5 
	         24.6 
	            25.7 
	          27.5 
	           29.8 

	2. Nông, lâm nghiệp - thủy sản 
	         43.3 
	        43.2 
	         39.5 
	            38.1 
	          37.0 
	           37.7 

	3. Dịch Vụ  
	         34.1 
	        33.3 
	         35.9 
	            36.2 
	          35.5 
	           32.5 


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông từ năm 2005 đến năm 2010

3. Thu chi ngân sách

Thu ngân sách có những cố gắng, thu bảo đảm đúng Luật, đúng thời hạn. Giá trị thu năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2010 là 9,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với năm 2005;  chi ngân sách đúng chính sách, chế độ, đảm bảo cho các nhu cầu. Tổng chi năm 2010 là 87,2 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2005, chủ yếu tăng chi thực hiện cải cách tiền lương và giáo dục.

Bảng 7 : Thu, chi ngân sách trên địa bàn

	
	2005


	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tổng thu NSNN trên địa bàn (kể cả thu quốc doanh)
	       3.400 
	      3.825 
	       7.439 
	          8.350 
	        8.600 
	         9.771

	        Trong đó:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thu từ cấp quyền sử dụng đất 
	          250 
	         500 
	          900 
	          1.091 
	        790 
	         359 

	- Thu ngoài quốc doanh
	          950 
	      1.165 
	       2.476 
	          2.500 
	        3.390 
	         3.458 

	2.  Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh
	     24.926 
	    46.853 
	     75.029 
	        65.000 
	      65.000 
	       80.904 

	3. Tổng chi ngân sách 
	     32.000 
	    48.524 
	     70.310 
	        64.870 
	      78.810 
	       87.180 

	- Chi ĐTPT do địa phương quản lý
	     10.000 
	    14.200 
	     24.856 
	        13.290 
	22.040
	       18.150

	- Chi thường xuyên
	     22.000 
	    34.324 
	     45.454 
	        51.580 
	      56.770 
	       69.030 

	  + Chi sự nghiệp giáo dục 
	     13.800 
	    21.024 
	     28.180 
	        28.100 
	      32.050 
	       36.700 

	  + Chi QL HC 
	       7.200 
	    11.750 
	     15.644 
	        19.122 
	      19.180 
	       26.460 

	  + Chi các nội dung khác
	1.000
	1550             
	1.630   
	             4.358
	              5.540
	               5.870  


Nguồn: Văn kiện Đại hội địa biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV và Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện Nam Đông năm 2010 

4. Huy động và thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm trên địa bàn huyện tăng nhanh qua các năm: năm 2005 là 49.593 triệu đồng, trong đó, vốn khu vực nhà nước, gồm TƯ, tỉnh và huyện quản lý là 43.093 triệu đồng, chiếm 86,9%; vốn doanh nghiệp và dân cư đóng góp là 6.500 triệu đồng, chiếm 13,1%; năm 2010 tăng lên đến 170.000 triệu đồng (trong đó vốn khu vực nhà nước, gồm TƯ, tỉnh và huyện quản lý là 90.000 triệu đồng, chiếm 36,0%; vốn doanh nghiệp và dân cư đóng góp là 80.000 triệu đồng, chiếm 64,0%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện trong 5 năm 2006 - 2010 đạt 532 tỷ đồng, trong đó vốn khu vực nhà nước, gồm TƯ, tỉnh và huyện quản lý là 332 tỷ đồng, chiếm 62,3%; vốn doanh nghiệp và dân cư đóng góp là 201 tỷ đồng, chiếm 37,7%%. 

Bảng 8 : Vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2005 - 2010

	
	2005


	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tổng số (triệu đồng) 
	     49.593 
	 55.013 
	     70.000 
	      105.000 
	    133.000 
	     170.000 

	   - Trung ương quản lý
	       1.300 
	3.200 
	       2.000 
	               -   
	              -   
	       10.000 

	    - Tỉnh quản lý
	     17.600 
	 29.313 
	     32.600 
	          3.400 
	        6.500 
	       54.000 

	    - Huyện quản lý
	     24.193 
	  18.000 
	     23.400 
	        74.600 
	      48.500 
	       26.000 

	    - Vốn DN và nhân dân đóng góp
	       6.500 
	   4.500 
	     12.000 
	        27.000 
	      78.000 
	     80.000 


Nguồn: Văn kiện Đại hội địa biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV và Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Nam Đông năm 2010

Việc huy động và thực hiện vốn đầu tư phát triển có chuyển biến tích cực, tổng nguồn vốn tăng nhanh tạo nguồn cho tăng trưởng kinh tế nhanh. Nhờ huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, nhiều công trình, dự án đã được đưa vào sử dụng và làm tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế huyện.

Tuy nhiên, đầu tư cho phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của huyện; chưa thu hút được nhiều dự án lớn trên địa bàn huyện.

5. Đánh giá kết quả thực hiện một số mục tiêu chủ yếu của Đại hội  đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ XIII (khóa 2005-2010)

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời kỳ 2006-2010 đạt được những thành tựu lớn. Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt và đạt so với mục tiêu Đại hội XIII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo tổng sản phẩm xã hội) tăng bình quân hàng năm là 13,8%/năm, thấp hơn mục tiêu Đại hội (mục tiêu Đại hội là 18,0-19,0%/năm), Theo đó, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2010 cũng không đạt mục tiêu đề ra. 

Bảng 9:  Kết quả thực hiện một số mục tiêu của đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XIII về phát triển kinh tế - xã hội
	Chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị
	Mục tiêu Đại hội XIII cho 2010


	TH năm 2010
	So sánh thực hiện/mục tiêu 

Đại hội

	1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm xã hội
	%
	18,0-19,0
	13,8
	Không đạt

	2. Tổng sản phẩm BQ đầu người
	Tr.đồng
	-
	9,4
	

	
	USD
	650-700
	528
	Không đạt

	3. Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	4.300
	4.425
	Đạt

	4. Diện tích rừng trồng kinh tế
	Ha
	4.000
	4.000
	Đạt

	5. Diện tích cao su
	Ha
	3.500
	3.540
	Đạt

	6. Độ che phủ rừng
	%
	74,2
	74,2
	Đạt

	7. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
	Tỷ đồng
	1.600-1.800
	532
	Không đạt

	8. Thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	7,0
	10,5
	Đạt

	9. Phổ cập THPT
	Xã/thị trấn
	6/11
	0
	Không đạt

	10. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
	%
	1,37
	1,37
	Đạt

	11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD 
	%
	22-23
	23
	Đạt

	12. Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia
	Trạm
	8/11
	11/11
	Đạt

	13. Tỷ lệ hộ dùng điện
	%
	97-98
	99,3
	Đạt

	14. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh
	%
	96-97
	99,7
	Đạt

	15. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	11-12
	9
	Đạt

	16. Lao động đi làm việc ở nước ngoài
	Người
	100-120
	118
	Đạt

	17. Tỷ lệ cơ quan, thôn, gia đình đạt chuẩn văn hoá
	%
	100;85;75
	100;90;90
	Đạt


Nguồn: Văn kiện Đại hội địa biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV và Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Nam Đông năm 2010

Nhìn chung các nhiệm vụ, chương trình trọng điểm và phần lớn các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13 đề ra, đến nay, tiến độ, kết quả thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. 

Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu không đạt được theo kế hoạch, cụ thể là:

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa bình quân hàng năm.

2. Tổng sản phẩm trong huyện bình quân đầu người đến năm 2010.

3. Tổng nguồn vốn  đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010.

4.  Phổ cập THPT.

II.  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC 

1.  Nông nghiệp - lâm nghiệp 

Nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu, hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của huyện. Những năm qua, huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với phát triển các loại cây trồng chủ lực gồm cao su, kinh tế rừng; từng bước gắn sản xuất với chế biến. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất, đời sống ngày càng phổ biến, đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất, phương thức canh tác, tăng năng suất, giá trị và hiệu quả cây trồng, vật nuôi. 

Do đó, sản xuất nông nghiệp phát triển với tốc độ cao, có sự chuyển biến tương đối quan trọng về cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân/năm (theo giá so sánh 1994) thời kỳ 2006-2010 là 12,5%/năm, trong đó nông nghiệp là 8,35%/năm, lâm nghiệp là 27,30%/năm và thủy sản là 4,75%/năm.  

Bảng 10: Giá trị sản xuất và tốc độ tăng giá trị sản xuất

nông – lâm - thủy sản 

	
	2005

(triệu đồng, giá SS 1994))
	2010 

(triệu đồng, giá SS 1994)
	So sánh 2010/2005

	
	
	
	Tổng số (%)
	Tốc độ tăng BQ/năm  (%)

	      Tổng số
	50.510


	90.986

	180,13


	12,50

	1. Nông nghiệp
	40.796
	60.947
	149,39
	8,35

	2. Thủy sản 
	1.169
	1.476
	126,26
	4,75

	3. Lâm nghiệp 
	8.545
	28.563
	334,27
	27,30


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2010 theo giá hiện hành đạt 220,092 tỷ đồng, chiếm 39,0% trong tổng giá trị sản xuất của toàn huyện. Tổng giá trị gia tăng là 120 tỷ đồng, chiếm 46,9% tổng giá trị gia tăng của toàn huyện.  

Cơ cấu sản xuất bước đầu chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp (tỷ trọng giảm từ 80,64% năm 2006 xuống còn 73,5% năm 2010), tỷ trọng ngành lâm nghiệp tăng nhanh (tương ứng là 16,36% và 23,85%). Đáng chú ý là tỷ trọng các ngành trồng trọt và chăn nuôi đều liên tục giảm. Tỷ trọng ngành thủy sản cũng giảm từ 3,01% năm 2006 xuống còn 2,66% năm 2010.

Bảng 11: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản

(Giá hiện hành, triệu đồng)

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 A. Tổng số
	80.025


	97.573


	109.947


	118.275


	147.873


	220.092



	1. Nông nghiệp
	63.469
	78.680
	92.866
	96.720
	116.203
	161.758

	   - Trồng trọt
	43.296
	55.996
	61.230
	63.720
	71.358
	117.324

	   - Chăn nuôi
	18.700
	21.161
	29.847
	32.064
	39.805
	41.038

	   - Dịch vụ
	1.473
	1.524
	1.676
	1.718
	3.811
	1.396

	2. Thuỷ sản
	2.863,0
	2.934
	4.063
	4.537
	5.270
	5.850

	3. Lâm nghiệp
	13.693
	15.959
	13.018
	17.018
	26.400
	52.484

	 B. Cơ cấu 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1. Nông nghiệp
	79.31
	80.64
	84.46
	81.78
	78.58
	73.50

	   - Trồng trọt
	54.10
	57.39
	55.69
	53.87
	48.26
	53.31

	   - Chăn nuôi
	23.37
	21.69
	27.15
	27.11
	26.92
	18.65

	   - Dịch vụ 
	1,84
	1,56
	1,62
	0,8
	3,4
	1,54

	2. Thủy sản
	3.58
	3.01
	3.70
	3.84
	3.56
	2.66

	3. Lâm nghiệp 
	17.11
	16.36
	11.84
	14.39
	17.85
	23.85


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất như trên cho thấy, huyện đó bước đầu phát huy được tiềm năng của huyện về sản xuất lâm nghiệp.

a) Trồng trọt

Ngành trồng trọt phát triển tương đối nhanh (tốc độ tăng trưởng thời kỳ 2007-2010 là 5,75%/năm), bước đầu đã có những thành tựu lớn. Nổi bật là cơ cấu cây trồng được chuyển dịch mạnh, bố trí hợp lý hơn, trong đó diện tích và tỷ trọng cây lâu năm (chủ yếu là cây cao su) tăng nhanh, tỷ lệ các loại giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được sử dụng. 

Kinh tế vườn được nhân dân quan tâm đầu tư phát triển phát triển mạnh, trở thành một trong những nguồn thu nhập chính và ổn định của hộ gia đình. Diện tích vườn 562 ha, phát triển theo hướng đa cây trồng, trong đó chú trọng cây chuối, cây cau, cây hồ tiêu… Giá trị thu nhập trên một ha vườn đạt 23,5 triệu đồng/năm, tăng 26% so với năm 2005.

+ Cây lương thực

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (lúa và ngô) giảm nhẹ, năm 2006 có 930 ha, năm 2010 còn 904 ha. Tuy nhiên, sản lượng lương thực có hạt tăng từ 3.733,1 ha (năm 2005) đến năm 2010 đạt 4.425 tấn (vượt kế hoạch đề ra cho năm 2010, là 4.300 tấn). Giá trị thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt 22 triệu đồng (chỉ tính phần diện tích đã đưa vào thu hoạch), tăng 30% so với năm 2005.

Cây lúa: Diện tích gieo trồng tăng nhẹ (năm 2006 có 733 ha, năm 2010 là 740 ha), chủ yếu là lúa nước, phân bổ đều cho vụ Đông-Xuân (384 ha) và vụ hè thu (356 ha). Cây lúa được gieo cấy ở tất cả các xã, trong đó các xã có diện tích lúa lớn là Hương Hữu (128 ha), Thượng Quảng (117,6 ha), Hương Phú (100 ha), Thượng Long (86,5 ha) và Hương Hòa (82,9 ha). Năng suất lúa tăng khá (năm 2005 là 43,4 tạ/ha/vụ, năm 2010 đạt 47,7 tạ/ha/vụ, tăng 9,9%).   

Cây ngô: Diện tích cây ngô không ổn định, năm cao nhất đạt 197 ha (năm 2006), năm 2010 có 164 ha.  

+ Hoa màu các loại

Hoa màu các loại gồm các loại cây có củ lấy bột như sắn, khoai lang và khoai khác, trong đó cây sắn có diện tích lớn nhất (năm 2010 có 747 ha), khoai lang có 170,5 ha và khoai khác có 66 ha. Nhìn chung, sản xuất không ổn định.

+ Cây thực phẩm các loại

Chủ yếu là rau đậu các loại. Năm 2010, diện tích đậu các loại có 126,1 ha, sản lượng 63,2 tấn, phân bố tập trung ở các xã Hương Sơn (34,0 ha), Thượng Quảng (20,5 ha), Thượng Long (18 ha) và Thượng Nhật (17,0 ha). Diện tích rau các loại có 150 ha, sản lượng 1.483,3 tấn, phân bố tập trung ở các xã Hương Phú (45,0 ha), Thượng Quảng (16,0 ha), Thượng Long (13,9 ha) và Hương Hữu (13,7 ha)  
+ Cây công nghiệp ngắn ngày

Cây công nghiệp ngắn ngày gồm có lạc và mía. Diện tích các loại cây trồng này giảm nhanh, từ 102,4 ha năm 2005 xuống còn 33 ha năm 2010. Sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu tại chỗ của nhân dân trong huyện. 

+ Cây công nghiệp dài ngày 

Tập đoàn cây công nghiệp dài ngày được trồng trên địa bàn huyện gồm có: cao su, cau, hồ tiêu 

Cây cao su
Trong thời kỳ 2006 -2010, toàn huyện trồng 1.538 ha cao su (trong đó trồng khắc phục cao su sau bão số 6: 500 ha). , đưa diện tích cây cao su đến năm 2010 là 3.538 ha (Nghị quyết Đại hội XIII của Huyện Đảng bộ đề ra là 3.500 ha). Việc chăm sóc, thâm canh, khai thác mủ đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật nên chất lượng vườn cây khá tốt. Diện tích cao su đưa vào khai thác đến cuối năm 2010 là 900 ha, giá trị thu nhập trên 1 ha cao su đạt bình quân 35 triệu đồng.

Cây cau

Diện tích cây cau tăng nhanh. Năm 2003 có 25 ha, đến năm 2010, diện tích đang cho sản phẩm có 200 ha (quy đổi). Sản lượng năm 2010 đạt 2.800 tấn quả, chủ yếu được phơi sấy khô để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cây hồ tiêu 

Diện tích hồ tiêu có xu hướng ổn định, diện tích đang cho thu hoạch khoảng 22-23 ha. 

+ Cây ăn quả 

Tập đoàn cây ăn quả gồm cam, chanh, quýt, chuối, mít, dứa, chủ yếu được trồng phân tán trong các vườn nhà, vườn đồi của hộ gia đình. Tổng diện tích cây ăn quả các loại đang cho thu hoạch có đến năm 2010 là 412 ha, cho thu nhập trung bình 29 triệu đồng/ha. 

Trong số các loại cây ăn quả, cây chuối có diện tích lớn nhất, năm 2010 có 177 ha, chiếm 43,0% tổng diện tích cây ăn quả của huyện.

b) Chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi phát triển tương đối nhanh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 là 9,7%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp (tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp là 8,35%/năm), có tác dụng làm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của  toàn ngành nông nghiệp. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp (tính theo giá hiện hành) năm 2010 là 25,4%. 

Đàn lợn phát triển khá, đã chủ động lợn giống tại chỗ trên 75%. 

Đàn gia cầm phát triển mạnh. 

Đàn trâu tăng nhẹ, đàn bò giảm nhanh. Nguyên nhân do không có đồng cỏ chăn thả.

Bảng 12: Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006-2010

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	I. Tổng đàn gia súc, gia cầm (con)
	
	
	
	
	

	   1. Đàn trâu
	1.434
	1.411
	1.445
	1.661
	1.512

	   2. Đàn bò
	4.309
	4.376
	4.460
	3.169
	2.726

	   3. Đàn lợn
	6.206
	6.261
	6.348
	9.916
	8.911

	   4. Đàn gia cầm
	37.623
	33.500
	36.000
	77.122
	71.170

	II. Sản lượng thịt gia súc, gia cầm (tấn)
	
	
	
	
	

	   1. Trâu
	19,0
	19,0
	21,0
	46,0
	68,0

	   2. Bò
	165,0
	170,0
	188,0
	260,0
	238,0

	   3. Lợn
	520,2
	522,0
	550,0
	627,0
	642,0

	   4. Gia cầm
	45,0
	38,0
	39,0
	63,0
	58,2


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

c. Lâm nghiệp

Lâm nghiệp phát triển với tốc độ rất nhanh. Giá trị sản xuất tăng bình quân 27,30%/năm trong thời kỳ 2006-2010, đưa tỷ trọng của ngành trong toàn khu vực nông - lâm nghiệp tương ứng từ 17,11% năm 2005 lên 23,85% năm 2010. Hiệu quả sản xuất lâm nghiệp tăng nhanh. Giá trị thu nhập rừng kinh tế đạt bình quân 35 triệu đồng/ha một chu kỳ. 

Bảng 13: Giá trị và cơ cấu sản xuất lâm nghiệp 

	
	2005

(triệu đồng)
	2010 

(triệu đồng)
	So sánh 2010/2005

	
	
	
	Tổng số (%)
	Tốc độ tăng BQ/năm  (%)

	  I. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994-Tổng số
	8.545


	28.563


	334,27


	27,30

	1. Trồng rừng và nuôi rừng
	1.587
	1.492
	94,01
	- 1,20

	2. Khai thác gỗ và lâm sản
	6.126
	26.534
	433,14
	34,10

	3. Dịch vụ và lâm nghiệp khác 
	832
	537
	64,54
	- 8,35

	II. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành-Tổng số
	13.693
	52.484
	
	

	1. Trồng rừng và nuôi rừng
	2.182
	4.119
	
	

	2. Khai thác gỗ và lâm sản
	10.555
	47.241
	
	

	3. Dịch vụ và lâm nghiệp khác 
	956
	1.125
	
	

	     Cơ cấu (TS=100%)
	100,00
	100,00
	
	

	1. Trồng rừng và nuôi rừng
	15,94
	7,85
	
	

	2. Khai thác gỗ và lâm sản
	77,14
	90,01
	
	

	3. Dịch vụ và lâm nghiệp khác 
	6,98
	2,14
	
	


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Ngành lâm nghiệp tăng trưởng nhanh chủ yếu do phân ngành khai thác gỗ và lâm sản tăng nhanh. Giá trị gỗ khai thác và lâm sản tăng bình quân 34,1%/năm trong thời kỳ 2005-2010 và chiếm đến 90% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp. Năm 2006 khai thác được 5.500 m3, năm 2010 khai thác 77.215 m3, chủ yếu là khai thác gỗ rừng trồng đã đến kỳ khai thác. Trong khi đó, củi khai thác tương đối ổn định, tương ứng là 11.500 ster và 12.500 ster. Như vậy, huyện đó khai thác được thế mạnh là tài nguyên rừng và đất rừng, sản xuất lâm nghiệp đi đúng hướng.

Diện tích rừng trồng mới hàng năm từ năm 2006 đến năm 2010 đạt trên 400 ha/năm, đưa diện tích rừng trồng đến 2010 đạt 4.298 ha. Trồng cây phân tán hàng năm được khoảng 45-50 ngàn cây. Tập đoàn cây trồng chủ yếu là keo và các loại cây bản địa. Tỷ lệ che phủ rừng tăng nhanh, từ 67,0% năm 2005 lên 74,6% năm 2010. 

Bảng 14 : Diện tích rừng trồng qua các năm

	
	 
	2005 
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 
	2010 

	1. Diện tích rừng trồng tập trung hàng năm
	Ha
	387,0
	474,0
	450,0
	400,0
	400,0
	385,0

	2. Tổng diện tích rừng trồng tập trung (tích lũy)
	Ha
	2.873
	3.173
	3.548
	3.648
	4.198
	4.298

	3. Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	67,0
	67,0
	68,0
	69,5
	72,0
	74,2

	4. Vốn trồng rừng tập trung
	Tr.đồng
	…
	1.896
	2.250
	2.400
	2.600
	3.080


Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV

Diện tích rừng được chăm sóc hàng năm khoảng 450-500 ha, diện tích rừng được khoanh nuôi, tái sinh mỗi năm được khoảng 400-410 ha.

Công tác quản lý rừng từng bước đi vào nền nếp. Thực hiện tốt công tác giao rừng tự nhiên. Tính đến năm 2010, diện tích đất rừng và diện tích rừng giao cho các hộ và các tổ chức quản lý là 39.177,0 ha, chiếm gần 97% tổng diện tích rừng tự nhiên của huyện, làm cho rừng thật sự có chủ. 

2. Công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá trong thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 là 10,2%/năm. Huyện từng bước đi vào quá trình công nghiệp hóa với việc một số dự án sản xuất công nghiệp lớn có những bước khởi động ban đầu (xi măng Nam Đông công suất 1,4 triệu tấn/năm, thủy điện Thượng Nhật công suất 7 MW, thuỷ điện Thượng Lộ  7,5 MW...). 

Tuy nhiên, cho đến nay, các dự án lớn triển khai chậm do thiếu năng lực, cơ cấu công nghiệp huyện chủ yếu là chế biến nông lâm sản. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như sản xuất đồ gỗ gia dụng, gò, hàn, xay xát gạo, chế biến mủ, cao su mủ cốm, sản xuất chổi đót đã giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư. Tuy vậy quy mô ngành nghề còn nhỏ và chưa tạo được ngành nghề mang đặc sắc địa phương.

Năm 2010, trên địa bàn huyện có 297 cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN (trong đó ngành công nghiệp khai thác 12 cơ sở, công nghiệp chế biến 283 cơ sở và công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước 2 cơ sở). Lao động sản xuất trong khu vực CN-TTCN năm 2010 có 642 người, chiếm 5,1% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế huyện.

Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2010 đạt 58.294 triệu đồng (giá hiện hành), chiếm 10,35% tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Tốc độ tăng trưởng tính theo giá trị sản xuất là 27,3%/năm thời kỳ 2006-2010, trong đó công nghiệp chế biến có tốc độ tăng cao nhất (29,55%/năm), công nghiệp khai thác tăng 28,15%/năm và công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước tăng 16,05%/năm. 

Bảng 15: Giá trị và cơ cấu sản xuất công nghiệp 

	
	2005

(triệu đồng)
	2010 

(triệu đồng)
	So sánh 2010/2005

	
	
	
	Tổng số (%)
	Tốc độ tăng BQ/năm  (%)

	  I. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994-Tổng số
	8.093


	25.326


	334,27


	27,30

	1. Công nghiệp khai thác
	1.797
	6.210
	345,57
	28,15

	2. Công nghiệp chế biến
	5.239
	19.116
	364,88
	29,55

	3. SX và phân phối điện, nước
	1.057
	2.223
	210,31
	16,05

	
	
	
	
	

	  I. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành - Tổng số
	12.430
	58.294
	
	

	1. Công nghiệp khai thác
	1.144
	9.210
	
	

	2. Công nghiệp chế biến
	10.367
	43.964
	
	

	3. SX và phân phối điện, nước
	919
	5.120
	
	

	        Cơ cấu ( %)
	100,00
	100,00
	
	

	1. Công nghiệp khai thác
	9,20
	15,80
	
	

	2. Công nghiệp chế biến
	83,40
	75,40
	
	

	3. SX và phân phối điện, nước
	7,40
	8,80
	
	


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Cơ cấu ngành năm 2010 như sau: công nghiệp khai thác chiếm tỷ trọng 15,8% (tăng nhanh, năm 2005 là 9,20%), công nghiệp chế biến chiếm 75,4% (giảm nhanh so với năm 2005, là 83,4%) và sản xuất và phân phối điện nước chiếm 8,8%. Tỷ trọng công nghiệp khai thác tăng nhanh chủ yếu do xuất hiện sản phẩm mới là đá ốp lát (năm 2005 chưa khai thác, năm 2009 bắt đầu khai thác và năm 2010 đã khai thác 4.860 m2).

 Sản phẩm CN-TTCN chủ yếu gồm: lương thực, thực phẩm, trang phục, đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng, nước đá....

Bảng 16 : Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Chế biến mủ cao su (mủ cốm)
	Tấn
	160
	600
	240
	         250 
	300
	360

	2. Sản xuất nước sinh hoạt
	m3
	 68.000 
	 72.000 
	 91.000 
	105.000 
	115.000
	117.000

	3. Xay xát bột, gạo
	tấn
	   4.438 
	   4.634 
	   4.850 
	5.040
	5.250
	5.120

	4. Bánh mì
	tấn
	34
	35
	38
	43
	44
	45

	5. Bún
	tấn
	77
	79
	77
	97
	89
	90

	6. Nước đá
	tấn
	194
	204
	235
	298
	310
	320

	7. Áo quần các loại
	1000 bộ
	25
	26
	28
	30.5
	30
	33

	8. Tủ, gường, bàn ghế gỗ
	1000 cái
	1.6
	1.9
	2.2
	3.1
	3.35
	3.8

	9. Rìu, cuốc, xẻng các loại
	1000 cái
	6.6
	7.3
	7.7
	7.8
	8.0
	8.2

	10. Chổi đót
	1000 cái
	57
	62
	67
	70
	60
	65

	11.  Đá xây dựng
	1000 m3
	52
	80
	92
	103
	55
	109

	12. Đá ốp lát
	1000 m2
	0
	0
	0
	1.3
	5.5
	6

	13. Cau sấy khô
	Tấn
	100
	110
	145
	160
	160
	160

	14. Chè búp khô
	Tấn
	41
	40
	36
	37
	38
	30

	15. Tăm đũa tre
	Tấn
	45
	65
	300
	825
	560
	720


Nguồn:Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV

3. Các ngành dịch vụ

Các ngành thuộc khu vực dịch vụ phát triển nhanh. Tổng giá trị sản xuất khu vực dịch vụ năm 2010 (theo giá thực tế) đạt 115.425 triệu đồng, chiếm 20,5%  tổng giá trị sản xuất của toàn huyện. Tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 là 13,1%/năm.

3.1.  Thương nghiệp và du lịch 

Mạng lưới kinh doanh trên địa bàn ngày càng mở rộng, chất lượng hoạt động thương mại ngày càng tăng, đảm bảo đủ lượng hàng hoá tiêu dùng, sản xuất phục vụ nhân dân. 

Số cơ sở kinh doanh thương nghiệp, du lịch, khách sạn, nhà hàng đến năm 2010 là 806 cơ sở, trong đó hầu hết (805 cơ sở) là cá thể, chỉ có 1 công ty cổ phần. Có 697 cơ sở thương mại, 2 cơ sở du lịch và 107 cơ sở ăn uống, nhà nghỉ.  Tổng số lao động có 965 người, trong đó thương mại 820 người, du lịch 8 người và cơ sở ăn uống, nhà nghỉ có 137 người.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2010 đạt 86.120 triệu đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2006.

Mạng lưới cơ sở thương mại, dịch vụ phủ khắp các xã, song phần lớn (556/806 cơ sở) tập trung ở thị trấn Khe Tre. Chợ Khe Tre được đầu tư nâng cấp giai đoạn 1.

Khách du lịch đến các điểm du lịch sinh thái, văn hoá và khám phá thiên nhiên bình quân hàng năm tăng 15%.

3.2. Dịch vụ vận tải

Dịch vụ vận tải phát triển đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của người dân. Tính đến năm 2010, khu vực ngoài quốc doanh có 48 ô tô tải các loại với tổng trọng tải 123 tấn. Vận tải hành khách có 44 phương tiện với 160 ghế. Tổng lao động ngành vận tải có 152 người.

Kết quả phát triển dịch vụ tăng nhanh cả về khối lượng hàng hóa và hành khách luân chuyển.

Bảng 17: Kết quả phát triển dịch vụ vận tải

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển
	Tấn
	48,2
	43,1
	54,8
	55,4
	56,5

	2. Khối lượng hàng hóa luân chuyển
	Tấn/Km
	770,9
	862,0
	1.664,5
	1.660,4
	1.695,0

	3. Khối lượng hành khách vận chuyển
	1.000 người
	59,5
	59,6
	58,4
	64,6
	61,6

	4. Khối lượng hành khách luân chuyển
	1.000 người/Km
	881,5
	1.068,0
	1.555,0
	1.753,0
	1.876,0


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông từ năm 2006 đến năm 2010

3.3. Dịch vụ bưu chính, viễn thông

Dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn được mở rộng và tăng nhanh, đi trước một bước so với các ngành khác. Đến nay, bưu chính viễn thông của huyện có thể đảm bảo được nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về và bưu chính và liên lạc với các đối tác ở trong nước và ngoài nước. Tổng doanh thu bưu chính viễn thông năm 2010 đạt 5.726 triệu đồng.

Hoạt động bưu chính được tăng cường, đường thư tín cấp II được cơ giới hoá, đảm bảo thư, công văn, báo chí đến trung tâm xã trước 10 giờ sáng trong ngày. Công tác phát hành báo chí được triển khai tốt với nhiều loại đầu sách báo, tạp chí các loại được phát hành.

Các dịch vụ mới như chuyển phát bưu phẩm nhanh, chuyển tiền nhanh, FAX... phát triển rộng khắp. Dịch vụ tiết kiệm bưu điện đã được đưa vào khai thác tại bưu điện huyện để cùng các dịch vụ đại lý phân phối, bưu chính uỷ thác, ... tạo ra hướng phát triển mới cho ngành trên địa bàn huyện.


Trên địa bàn hiện có 4 mạng dịch vụ điện thoại di động đang hoạt động. Năm 2010, tổng số máy điện thoại di động trên địa bàn có 7.416 máy, đạt 32 máy/100 dân. 

3.4. Dịch vụ tài chính - ngân hàng

Dịch vụ tài chính, ngân hàng tăng trưởng nhanh. Tổng thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng tăng nhanh. Tổng thu tăng từ 125,8 tỷ đồng năm 2006 lên 288 tỷ đồng năm 2010; tổng chi tương ứng là 126,7 tỷ và 288 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng có nhiều cố gắng; huy động các nguồn vốn, đáp ứng cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu dân sinh. Thu tiền gửi năm 2006 là 10.298 triệu đồng, năm 2010 là 83.884 triệu đồng. Dịch vụ tín dụng phát triển hỗ trợ tích cực cho sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Tổng dư nợ tín dụng tính đến năm 2010 là 146,7 tỷ đồng, chủ yếu cho vay phát triển kinh tế, nhất là vay đầu tư trồng cây cao su. 

4. Kết cấu hạ tầng

Ngành xây dựng phát triển nhanh. Tổng giá trị sản xuất năm 2006 đạt 53.700 triệu đồng, năm 2010 tăng lên 170.000 triệu đồng. Tổng lao động có 453 người. Giá trị tài sản cố định mới tăng trong thời kỳ 2006-2010 là 356.537 triệu đồng. 

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước phát triển theo hướng đồng bộ. Các nguồn vốn được lồng ghép hợp lý, thực hiện đầu tư kiên cố theo định hướng lâu dài. Tổng nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị trong 5 năm 2006-2010 là 334,4 tỷ đồng; chủ yếu tập trung đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, chỉnh trang đô thị.

4.1. Về giao thông
Mạng lưới đường giao thông trên địa bàn huyện gồm:

- Tỉnh lộ: Đường tỉnh 14b (La Sơn-Thượng Quảng), chiều dài trên địa bàn huyện 24 Km

- Đường huyện: có 13 tuyến với tổng chiều dài 47,7 Km. Phần lớn các tuyến đường huyện có chiều rộng nền đường 4,0-5,0 mét (trừ tuyến đường nội thị khu vực thị trấn Khe Tre rộng khoảng 11,5 mét). Hầu hết các tuyến đường trong tình trạng trung bình.

Bảng 18: Hiện trạng các tuyến đường huyện có đến năm 2010

	
	Điểm đầu


	Điểm cuối


	Chiều dài (mét)


	Chiều rộng nền (một)



	1. Phú Mậu
	Km20 ĐT 14b
	Phú Mậu
	4200
	5,0

	2. Khe Tre - Phú Mậu
	Cầu Le No
	Phú Mậu
	8500
	4,0-5,0

	3. Nội thị Khe Tre
	Nội thị (KV1,2)
	Thị trấn
	3100
	11,5

	4. Khe Tre - Hương Lộc
	ĐT 14b chợ
	Hương Lộc
	4500
	5,0-12,0

	5. Khe Tre - Thượng Lộ
	ĐT 14b Khe Tre
	Thượng Lộ
	3500
	4,0-11,0

	6. Hương Hòa
	Km26+100 ĐT14b
	Thôn 11
	2700
	6,0-11,0

	7. Hương Hòa 2
	Km28DDT14b
	Hương Sơn
	2500
	4,0

	8. Hương Sơn
	Km26 ĐT 14b
	Hương Sơn
	4200
	5,0

	9. Thượng Nhật
	Km30 ĐT 14b
	Thôn 3,5
	2300
	6,5

	10. Hương Giang
	Thôn 1 - chợ
	Cầu C9
	3500
	4,0-9,0

	11. Hương Hữu
	Km33 ĐT 14b
	Thôn 1,3
	2500
	5,0

	12. Thượng Long
	Km36 ĐT 14b
	Thôn 2,4
	3500
	5,0

	13. Thượng Quảng
	Km38 ĐT 14b
	Thôn 2,3
	2700
	5,0

	Tổng chiều dài (Km)


	47.700

	


Nguồn: Do Phòng Công Thương cung cấp.
- Đường xã (giao thông nông thôn): Tổng chiều dài các tuyến đường xã trên địa bàn huyện có khoảng 128 km, trong đó có khoảng 88 km được kiên cố hóa (bê tông xi măng) và gần 40 Km là đường cấp phối. Hầu hết các tuyến đường xá có chiều rộng nền đường 3,5-5,0 mét. Tình trạng đường thuộc loại trung bình.

- Đường liên thôn, liên xóm: Tổng chiều dài 148,015 km, trạng thái trung bình.

Đã từng bước đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông giữa các xã, thôn, cụm dân cư; mở các đường phục vụ cho việc bố trí sắp xếp dân cư, sản xuất có tính chất tập trung. 
Tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình giao thông trong thời kỳ 2006-2010 là 147 tỷ đồng. Triển khai xây dựng tuyến đường 14b La Sơn - Thượng Quảng, thúc đẩy xây dựng tuyến đường 74. Đã nhựa hóa và bê tông hóa 40 km đường, mở 10,5 km đường với 9 tuyến vào các vùng sản xuất, xây dựng mới 7 cầu kiên cố.
4.2. Về cấp điện

Điện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được cấp bằng đường dây cao thế La Sơn - Khe Tre dài 24km. Toàn huyện có 46 trạm biến áp với tổng dung lượng 6.318 KVA. Đường dây phân phối gồm có đường dây trung thế chiều dài 48,7 Km và đường dây hạ thế chiều dài 77,4 Km. 

4.3. Về thủy lợi và cấp nước sinh hoạt

Hệ thống thuỷ lợi được tiếp tục đầu tư, nâng cấp. Trong thời kỳ 2006-2010 đó đầu tư xây mới 9 đập thủy lợi, kiên cố hóa 24 km kênh mương với tổng nguồn vốn đầu tư 8,5 tỷ đồng, bảo đảm tưới cho 82,8% diện tích lúa nước. Tổng chiều dài các tuyến kênh mương được kiên cố hóa có đến năm 2010 là 48,6 km, chiếm 65,3% tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện.

Các công trình sản xuất và cấp nước sạch được xây dựng. Công suất trạm cấp nước sạch tại thị trấn Khe Tre tăng thêm được 1.000 m3/ngày đêm, đến năm 2010 đạt 2.000 m3/ngày đêm. Năm 2010, tỷ lệ hộ dân cư được dùng nước sạch ở khu vực đô thị đạt 68,0%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%.

Bảng 19: Tỷ lệ hộ dân cư được dùng nước sạch

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch
	%
	43,9
	48,7
	53,8
	57,5
	65,3
	68,0 

	2. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	         95,0 
	        96,2 
	         96,5 
	            98,2 
	          99,6 
	           99,6 


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông từ năm 2005 đến năm 2010

5. Các ngành văn hoá, xã hội, khoa học - công nghệ và môi trường

5.1. Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo

a) Lao động việc làm

Số người trong độ tuổi lao động năm 2010 có 12.636 người, tăng khoảng 900 người so với năm 2005.

Lao động làm việc trong nền kinh tế năm 2010 có 12.599 người, tăng thêm 1.301 người so với năm 2005. Trong đó, phần lớn làm việc trong khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản - là 9.002 người, chiếm 71,45% tổng số; lao động khu vực công nghiệp - xây dựng có 1.095 người, chiếm 8,69% tổng số và khu vực dịch vụ có 2.502 người, chiếm 19,86%. Trong thời kỳ 2005-2010, lao động làm việc trong các khu vực đều tăng thêm về giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, tỷ trọng lao động khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản đã giảm nhanh (từ 77,45% năm 2005 xuống còn 71,45% năm 2010), tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng tăng, tương ứng là 6,62% và 8,69%; khu vực dịch vụ là 15,93% và 19,86%, chứng tỏ đã diễn ra chuyển dịch lao động theo hướng tiến bộ hơn. 

Số lao động được đào tạo hàng năm khoảng 100 - 120 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 đạt 13,3%.

Công tác giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả khá. Số hộ được vay vốn tạo việc làm hàng năm khoảng 160 - 200 hộ. Trong thời kỳ 2006-2010, trung bình mỗi năm có khoảng 300 người được tạo việc làm mới. Tuy nhiên, hàng năm vẫn còn khoảng 650 - 700 người chưa có việc làm ổn định. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn tăng từ 60% năm 2005 lên 70% năm 2010. 

Bảng 20: Lao động làm việc trong nền kinh tế

	
	2006
	2010

	
	Số người
	Tỷ lệ

%
	Số người
	Tỷ lệ

%

	 1. Số người trong độ tuổi có khả năng lao động
	11.162
	
	12.448
	

	  2. Lao động làm việc  
	11.298
	100,00
	12.599
	100,0

	Trong đó: 
	
	
	
	

	   - Nông lâm nghiệp, thủy sản
	8.751
	77,45
	9.002
	71,45

	   - Công nghiệp - xây dựng
	748
	6,62
	1.095
	8,69

	   - Dịch vụ
	1.799
	15,93
	2.502
	19,86



Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2006, năm 2010.


Năng suất lao động tăng nhanh. Tốc độ tăng năng suất lao động của nền kinh tế (tính theo tổng giá trị sản xuất) tăng bình quân gần 13,0%/năm trong thời kỳ 2006-2010.

b) Mức sống và xóa đói giảm nghèo

Mặc dù bị cơn bão số 6 năm 2006 và  cơn bão số 9 năm 2009 gây thiệt hại lớn về cây cối, tài sản nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền, nhân dân sớm khắc phục, ổn định đời sống. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, một bộ phận có tích luỹ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 10,0 triệu đồng, tăng 2,67 lần so với năm 2005. 

Công tác xóa đói, giảm nghèo được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm bằng nhiều giải pháp thiết thực và đạt những kết quả khá vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2010 còn 13,85%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 18,5%; không còn hộ đói.

Chương trình xóa nhà tạm được quan tâm, trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đã thực hiện xoá 805 nhà tạm với tổng số tiền là gần 6,2 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản hoàn thành xoá nhà tạm cho hộ chính sách và hộ nghèo. 

Bảng 21 : Biến động hộ nghèo

	
	2005


	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tổng số hộ (hộ)
	       4.439 
	       4.541 
	       4.801 
	       5.162 
	       5.209 
	         5.268 

	      + Trong đó: Số hộ đồng bào dân tộc (hộ)
	       1.797 
	       1.922 
	       2.002 
	       2.161 
	       2.181 
	         2.209 

	2. Số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (hộ)
	       1.154 
	          845 
	          667 
	          590 
	          513 
	            460 

	 - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (%)
	         26,0 
	       18,61 
	         13,9 
	         11,4 
	           9,9 
	             8,7 

	 3.  Số  hộ thoát đói nghèo
	230
	2 43
	200
	182
	94
	52

	 4. Số  hộ cận nghèo
	420
	427
	430
	438
	480
	500


Nguồn: Phòng LĐ- TBXH cung cấp. Tỷ lệ nghèo theo tiêu chuẩn cũ. 


Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Số hộ nghèo và tỷ lệ nghèo giảm chậm lại. Số hộ cận nghèo có xu hướng tăng, từ 420 hộ năm 2005 lên 500 hộ năm 2010.

5.2. Giáo dục đào tạo

Giáo dục được chú trọng phát triển cả 3 ngành học: phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên.

Năm 2010, có 11 trường mầm non, 12 trường tiểu học (với 119 phòng học), 4 trường THCS (với 54 phòng học) và 2 trường THPT (với 30 phòng học) và  1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề. Tính cuối năm 2010, có 10 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 55,6%) trong đó mầm non 2 trường, tiểu học 7 trường và trung học cơ sở 1 trường. 

Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đạt khá, mẫu giáo 97,8%, tiểu học 99,9%, THCS 98,5%, THPT 95,6% (so với kế hoạch). 

Bảng 22: Các chỉ tiêu phát triển giáo dục thời kỳ 2005-2010

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tổng số học sinh đầu năm học
	Học sinh
	   7.143 
	  7.333 
	  7.294 
	  7.100 
	  7.216 
	 7.199 

	 Trong đó:   - Nhà trẻ + mẫu giáo
	Cháu
	    1.311 
	   1.389 
	   1.397 
	   1.510 
	   1.617 
	        1.674 

	               + Trong đó mẫu giáo
	Cháu
	  1.158 
	 1.161 
	 1.167 
	1.233 
	 1.246 
	  .674 

	                   -Tiểu học
	Học sinh
	  2.995 
	 2.675 
	2.468
	 2.345 
	 2.272 
	 2.224 

	                   - THCS 
	Học sinh
	  1.917 
	 2.250 
	2.292
	 2.171 
	 2.130 
	  .922 

	                   - THPT
	Học sinh
	     920 
	 1.019 
	 1.137 
	 1.074 
	 1.197 
	 1.379 

	2. Tổng số học sinh là dân tộc thiểu số
	Học sinh
	  1.135 
	 3.178 
	 3.202 
	 3.100 
	 3.120 
	 3.167 

	 Trong đó:  - Nhà trẻ
	Cháu
	       53 
	      92 
	    126 
	    174 
	    174 
	  180 

	                 - Mẫu giáo
	Cháu
	     576 
	    612 
	    627 
	    652 
	    671 
	 685 

	                   -Tiểu học
	Học sinh
	  1.508 
	 1.340 
	 1.229 
	 1.112 
	 1.131 
	 1.128 

	                   - THCS 
	Học sinh
	    778 
	    851 
	    978 
	    922 
	    875 
	  854 

	                   - THPT
	Học sinh
	    220 
	    283 
	    242 
	    240 
	    269 
	  320 

	3. Tỷ lệ TE  đi học mẫu giáo đúng độ tuổi
	%
	94.2
	97.02
	95
	97.41
	97.5
	97.5

	4. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Trong đó:   - Nhà trẻ
	%
	    13.8 
	   22.9 
	   27.8 
	   34.6 
	   38.2 
	 38.2 

	                   - Mẫu giáo
	%
	    97.0 
	   97.2 
	   97.4 
	   98.5 
	   97.5 
	 97.8 

	                   -Tiểu học
	%
	    98.5 
	   98.5 
	   99.3 
	   99.5 
	   99.9 
	 99.9 

	                   - THCS 
	%
	    98.3 
	   98.3 
	   96.5 
	   95.6 
	   97.5 
	 98.5 

	                   - THPT
	%
	   90.5 
	   92.1 
	   95.6 
	   90.2 
	   92.6 
	 95.6 

	5. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 
	 
	      3.7 
	     3.7 
	     6.9 
	     6.9 
	   20.6 
	 55,6 

	                - Mẫu giáo 
	Trường
	0
	0
	1
	1
	2
	2

	                - Tiểu học
	Trường
	1
	1
	1
	1
	4
	7

	                - THCS 
	Trường
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	                - THPT
	Trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-24
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Nguồn: Phòng Giáo dục và ĐT huyện cung cấp
Tiếp tục chuẩn hoá đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Các cấp chính quyền và nhà trường trong huyện thực hiện nhiều biện pháp (vận động cha mẹ học sinh, thực hiện các chính sách của Nhà nước về ưu đãi, hỗ trợ như giảm học phí, cấp sách vở miễn phí… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và tăng tỷ lệ nhập học cho học sinh người dân tộc thiểu số, chú trọng nâng cao chất lượng ngay từ ngành học mầm non để làm nền tảng cho đảm bảo chất lượng giáo dục cho các em ở những bậc học tiếp theo. 

Chất lượng dạy và học được nâng lên. Hàng năm, đều có giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh. Số lượng các em đỗ đại học, cao đẳng ngày càng nhiều, trung bình những năm gần đây, có 60-70 em đỗ đại học, cao đẳng/năm.

Cơ sở vật chất ngành giáo dục được quan tâm xây dựng theo hướng kiên cố và tầng hoá; đó xây mới 196 phòng học, phòng chức năng, đầu tư đồng bộ hệ thống sân, tường rào, nhà vệ sinh cho các trường, đến nay, cơ sở vật chất giáo dục đảm bảo nhu cầu dạy và học. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 5 năm 2006-2010 là 69,7 tỷ đồng, tăng 6,6 lần so với giai đoạn 2001-2005. 

5.3. Y tế  và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, các chương trình y tế cộng đồng được triển khai kịp thời, chủ động phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm, nâng cao chất lượng khám, điều trị, thực hiện tốt chủ trương khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, đó chủ động phẫu thuật cấp cứu tại chỗ, giảm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 21,7%.  

Toàn huyện có 13 cơ sở y tế, gồm 1 bệnh viện huyện, 1 phòng khám đa khoa khu vực và 11 trạm y tế xã.

Cơ sở vật chất ngành y tế được củng cố. Bệnh viện huyện được tầng hóa khang trang với 50 giường bệnh. Xây mới 1 phòng khám khu vực với 15 giường bệnh. Đến nay có 11/11 trạm y tế được nâng cấp kiên cố. Tổng vốn đầu tư là 31,1 tỷ đồng. 

Tổng số giường bệnh có 88 giường, trong đó bệnh viện 50 giường, phòng khám đa khoa 15 giường, số còn lại các giường bệnh tại trạm y tế xã.

Bảng 23: Một số chỉ tiêu phát triển y tế thời kỳ 2005 - 2010

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tổng số giường bệnh
	Giường
	49
	49
	88
	88
	88
	88

	2. Số giường bệnh trên vạn dân
	Giường
	22,3
	21,3
	38,3
	38,7
	36,7
	36,7

	3. Tổng số bác sĩ
	Bác sĩ
	18
	18
	26
	26
	27
	27

	4. Số bác sĩ/vạn dân
	Bác sĩ
	8,2
	7,8
	11,3
	11,8
	11,2
	11,2


Nguồn: Trung tâm Y tế cung cấp
Năm 2010, 100% xã có trạm y tế và được đảm bảo đủ điện, nước hợp vệ sinh. Có 11/11 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%) và 2 xã được công nhận là xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các trạm y tế được phân bố ở những nơi thuận tiện cho việc đi lại và gần các điểm dân cư. 

Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, chất lượng đội ngũ y bác sỹ được nâng lên. Tổng số cán bộ y tế có 151 người, trong đó ngành y 128 người (trong đó có 28 cán bộ có trình độ bác sỹ và cao hơn), ngành dược có 6 người. 100% trạm y tế xã có đủ các chức danh: bác sỹ, nữ hộ sinh, y sỹ y học cổ truyền, điều dưỡng, y sỹ đa khoa. 

Mạng lưới y tế thôn bản được phát triển. Hầu hết các thôn, bản đều có cán bộ y tế.  

5.4. Khoa học - công nghệ và môi trường

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, chế biến nông - lâm sản ngày càng trở nên phổ biến. Các hoạt động tập huấn, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thay đổi và sử dụng công cụ lao động cải tiến, cơ giới hóa, áp dụng giống mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được tổ chức thường xuyên. 

Việc sử dụng công nghệ tin học ở cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn đã được triển khai và phát huy tốt hiệu quả làm việc, cải cách thủ tục hành chính.

Hoạt động thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên đã và đang được thực hiện như điều tra, đánh giá đất/thổ nhưỡng, đá vôi, nguồn nước, rừng. Diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn là 11.831 ha.
Công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp. Đó hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn đạt 96,5%, đất ở đô thị đạt 99,1%, đất trồng cây cao su đạt 89%, đất rừng trồng đạt 79%. 

Công tác thu gom rác thải ở khu vực thị trấn và trung tâm cụm xã Thượng Nhật - Hương Giang đã đi vào nề nếp, tạo được môi trường xanh sạch đẹp. Công tác xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, chống xói lở từng bước được khắc phục.

Bảng 24: Một số chỉ tiêu về môi trường

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tỷ lệ độ che phủ rừng
	%
	       67,0 
	67,0 
	       68,0 
	       69,5 
	       72,0 
	           74,2 

	2. Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn được thu gom, xử lý rác thải
	%
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2

	3. Số hộ có công trình vệ sinh hợp vệ sinh
	Hộ
	     2.752 
	     2.870 
	     3.322 
	     3.613 
	     3.657 
	3.747

	4. Tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh hợp vệ sinh
	%
	62,0
	63,2
	69,2
	70,0
	70,2
	71,0


Nguồn: Phòng Tài nguyên- Môi trường cung cấp
5.5.  Văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao, phát thanh và truyền hình

Hệ thống các thiết chế văn hoá từng bước được đầu tư xây dựng. Huyện có 1 Trung tâm văn hóa cấp huyện và 1 trung tâm văn hóa xã. Có 11 Thư viện-Phòng đọc sách, trong đó 1 cấp huyện và 10 cấp xã.

Các hoạt động văn hóa, thông tin đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển.

Củng cố xây dựng lại các nhà Gươl thôn bản và nhà Gươl trung tâm huyện. Xây dựng được 65 nhà họp dân và nhà Gươl, 1 Nhà văn hóa xã và 8 Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Hầu hết các thôn đều có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Công tác tôn tạo, bảo quản và giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá được chú trọng, các thiết chế văn hoá từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc trong huyện. 

Đã xây mới 8 sân luyện tập thể thao ở 8 xã. Toàn huyện có 53 sân thể thao các loại phục vụ cho việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe và tổ chức giao lưu, thi đấu. 

Đã xây dựng hai trạm thu phát lại phát thanh - truyền hình và 8 trạm tuyền thanh cơ sở. Nhờ vậy, 100% xã phủ sóng, truyền thanh, truyền hình; định kỳ hàng tuần phát sóng truyền hình tiếng dân tộc Cơ Tu; tỷ lệ hộ xem truyền hình đạt 100%. 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, ngăn chặn và đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. 

Bảng 25: Một số chỉ tiêu phát triển văn hóa, thể thao và PTTH

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn  văn hoá.
	%
	65,0
	71.0
	80.0
	86.2
	90.0
	91.0

	2. Tỷ lệ làng, xóm, khu phố đạt chuẩn văn hoá 
	%
	67,0
	72.0
	83.3
	86.3
	90.0
	91.0

	3. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn  văn hoá.
	%
	79,0
	85.0
	89.0
	90.0
	92.0
	100

	4. Số xã phường có nhà văn hoá
	xã
	      1
	1
	1
	1
	1
	1

	5. Số xã phường có thư viện 
	xã
	      1
	1
	1
	1
	1
	1

	6. Điểm vui chơi văn hoá cho trẻ em
	điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Tỷ lệ số hộ được xem  THVN
	%
	92
	97
	98
	99
	99
	99

	8. Tỷ lệ số hộ được nghe đài TNVN
	%
	96
	97
	97
	98
	99
	99


Nguồn: Phòng Văn hóa- Thông tin cung cấp
Tuy nhiên, số xã có nhà văn hóa, thư viện và điểm vui chơi văn hóa cho trẻ em còn rất ít.  

6. Tổ chức không gian lãnh thổ

6.1. Khu vực đô thị

Khu vực đô thị của huyện gồm thị trấn Khe Tre nằm ở trung độ của huyện Nam Đông, phía Tây Nam thành phố Huế. Vị trí nằm bên bờ sông Tả Trạch tại khu vực ngã 3 tỉnh lộ 14B. Đây là vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế và quan hệ giao lưu liên vùng và liên hệ với các xã, các điểm dân cư và cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. Thị trấn Khe Tre là điểm đô thị hóa đầu tiên của toàn huyện, là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp, TTCN (125/297 cơ sở công nghiệp của huyện) và dịch vụ của huyện (556/806 các cơ sở ăn uống, nhà nghỉ, dịch vụ thương mại của huyện), các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể cấp huyện. Dân số năm 2010 của thị trấn là 3.372 người, chiếm 14,3% tổng dân số của huyện. Đến nay, thị trấn được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh. Trong tương lai cần quan tâm đầu tư một cách đồng bộ để làm thay đổi bộ mặt đô thị của thị trấn, làm động lực thúc đẩy kinh tế huyện phát triển. 

6.2. Khu vực nông thôn  

Những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, bộ mặt nông thôn có những nét chuyển biến tích cực, các trung tâm cụm xã bước đầu phát triển (cụm Nhật-Giang-Hữu, cụm Long-Quảng và các vùng phụ cận xung quanh thị trấn). Trong tương lai cần có định hướng xây dựng cho các trung tâm cụm xã để tạo ra các trung tâm kinh tế tiểu vùng làm động lực và vệ tinh thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của toàn bộ vùng nông thôn trên địa bàn huyện.

III.  NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HUYỆN

1.  Những thành tựu chính

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội được đầu tư xây dựng kiên cố và từng bước theo hướng đồng bộ; các ngành, lĩnh vực đều phát triển, các dự án lớn được khởi động; văn hoá, xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, giảm hộ nghèo, bộ mặt nông thôn khởi sắc; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị ổn định; sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy; bộ máy chính quyền được củng cố; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh; là huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
2.  Những hạn chế, yếu kém 

a. Kinh tế phát triển, song chưa toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, một số ngành, một số sản phẩm tăng trưởng chậm chưa tương xứng với tiềm năng

- Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa tạo sự bứt phá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu.

- Một số lợi thế chưa được khai thác có hiệu quả. Hiệu quả sử dụng trên một đơn vị diện tích canh tác có tăng, nhưng tăng chậm, chủ yếu tập trung ở một số xã kinh tế mới. Công tác thâm canh rau màu, vườn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Sâu bệnh trên một số loại cây trồng như cau, chuối, các loại cây có múi chưa có biện pháp phòng trừ có hiệu quả. 

- Trong lĩnh vực chăn nuôi: hình thức tổ chức chăn nuôi phân tán, chủ yếu là quy mô hộ gia đình; chăn nuôi tập trung theo hình thức gia trại, trang trại vẫn còn ít, chưa được phổ biến rộng rãi. Vẫn còn tình trạng chăn nuôi trâu, bò không có chuồng trại. Việc dự trữ nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò chưa được làm tốt. 

- Ngành nghề công nghiệp - TTCN có phát triển nhưng thiếu nguyên liệu, nên chưa phát huy hết công suất. Các sản phẩm làm ra chủ yếu còn ở dạng thô, giá trị kinh tế không cao.

- Trong lĩnh vực du lịch mới chỉ khai thác các tiềm năng tự nhiên sẵn có, việc đầu tư còn hạn chế, môi trường cảnh quan ở các điểm du lịch sinh thái chưa được chú ý nâng cấp đúng mức. Các điểm du lịch, dịch vụ còn nghèo nàn chưa thu hút được nhiều khách đến thăm quan nghĩ dưỡng. Nhân dân chưa mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng các dịch vụ. 

- Tỷ trọng thu ngân sách/GDP còn thấp. Tổng giá trị các nguồn thu trên địa bàn tính ổn định không cao, việc tạo thêm nguồn thu mới còn chậm và quy mô nhỏ, giá trị thu từ sản xuất, kinh doanh còn chiếm tỷ trọng thấp trong thu ngân sách của huyện. 

- Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư chậm so với kế hoạch. Việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng chưa quan tâm đúng mức dẫn đến hư hỏng và xuống cấp nhanh.

- Đào tạo nghề chưa phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.

b. Lĩnh vực văn hóa, xã hội chất lượng còn thấp

- Chất lượng giáo dục đại trà nhìn chung vẫn còn thấp, chuyển biến chậm, sự chênh lệch giữa về chất lượng giữa các cấp học, giữa các trường nhất là các trường ở xã định canh định cư và kinh tế mới vẫn còn lớn. Công tác triển khai phổ cập trung học phổ thông vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, học sinh bỏ học giữa chừng có xu hướng tăng; xã hội hoá giáo dục còn những hạn chế. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT còn ở mức thấp so với các huyện bạn.

- Chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là tuyến y tế cơ sở. Đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến xã còn thiếu và không đồng bộ, nên tình trạng phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên còn phổ biến; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm, nhưng sinh con thứ ba có xu hướng tăng; trẻ em dưới 5 tuổi suy dưỡng vẫn còn ở mức cao; ý thức vệ sinh phòng dịch ở nhân dân chưa cao.

- Hoạt động văn hoá thông tin chưa toàn diện rộng khắp; các thiết chế văn hoá cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ. Chất lượng xây dựng làng, cơ quan đạt chuẩn văn hoá còn thấp.

- Giảm nghèo chưa vững chắc, thiếu tính bền vững. Nhìn chung, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. 

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực chưa toàn diện và đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính còn chậm. Việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch thiếu đồng bộ; kỷ cương, kỷ luật ở một số lĩnh vực chưa nghiêm.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a. Nguyên nhân thành tựu

- Có các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về CNH-HĐH nông nghiệp-nông thôn; các quyết định: 135/1998/QĐ-TTg, 134/2004/QĐ-TTg, 33/2007/QĐ-TTg, 112/2007/QĐ-TTg, 101/2009/QĐ-TTg, 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, định canh, định cư; nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về công tác và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế; Chương trình hành động Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thừa Thiên Huế làm định hướng phát triển kinh tế xã hội, huy động tốt các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất phát triển, chăm lo tốt đời sống nhân dân.

- Sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Tỉnh uỷ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ ngành Trung ương và Tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu toàn đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong huyện. 

- Chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò và sức mạnh của tổng hợp các thành viên trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ; thường xuyên quan tâm đến kiện toàn, đào tạo đội ngũ cán bộ huyện, xã; nâng cao năng lực quản lý hành chính; chỉ đạo sâu, sát cơ sở.

-  Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật về kinh tế, giáo dục, y tế; kết quả đầu tư trong nhiều năm qua đã từng bước tạo ra cơ sở vật chất tương đối khá đồng bộ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

- Xác định được bộ cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu, trình độ canh tác; phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với một số cây con chủ lực như cao su, keo, chăn nuôi bò, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, làm cho nông dân yên tâm phát triển sản xuất. Lĩnh vực công nghiệp có bước đi phù hợp, góp phần giải quyết việc làm, đầu ra sản phẩm nông nghiệp.

b. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 

- Về khách quan

+ Điểm xuất phát kinh tế, mức sống của nhân dân còn thấp. Chưa tạo được bứt phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tích luỹ trong nhân dân chưa nhiều; 

+ Diện tích đất nông nghiệp ít; địa thế của huyện thuộc vùng lõm, thế ngõ cụt và kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại yếu kém nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ. Tập quán canh tác, tổ chức cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có bước thay đổi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng theo phương thức cũ, chưa quen với sản xuất hàng hoá.

+ Tác động tiêu cực của thiên tai: cơn bão số 6 (năm 2006) và cơn bão số 9 (năm 2009) đã tàn phá nặng nề về tài sản, hoa màu, nhà cửa; 

+ Khủng hoảng kinh tế thế giới làm thu hẹp thị trường và giảm các nguồn vốn đầu tư ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư, sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện.

- Về chủ quan

+ Trong tổ chức lãnh chỉ đạo có mặt thiếu sâu sát, thiếu toàn diện; một số chỉ tiêu khi xây dựng kế hoạch chưa lường hết tình hình khó khăn trong giai đoạn 2006-2010, do đó khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn và không đạt theo kế hoạch.

+ Trình độ dân trí và kỹ năng lao động thấp. Một bộ phận nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thiếu chủ động vươn lên sản xuất, ổn định đời sống. Một số cán bộ tinh thần trách nhiệm chưa cao, ít sâu sát cơ sở, thiếu sâu sát với phong trào, thiếu nhiệt tình với công việc được giao.

c. Những bài học kinh nghiệm

Qua 10 năm phát triển, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội của huyện như sau:

 
1. Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương; coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hoá là nền tảng, quốc phòng-an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Thống nhất ý chí và hành động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo có trọng điểm, kịp thời nắm bắt thời cơ và có giải pháp cụ thể đối với từng chương trình, nhiệm vụ, phát huy dân chủ, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. 

2. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tốt các nguồn lực, chú trọng phát huy nội lực, tiết kiệm chi tiêu, tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển. Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng cho sản xuất, giáo dục, y tế, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công và công tác xoá đói giảm nghèo.

3.  Phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh; chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, lồng ghép hợp lý các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Sắp xếp bố trí dân cư, bố trí cán bộ xen kẽ giữa các dân tộc đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, bổ sung những kinh nghiệm về sản xuất, tổ chức cuộc sống cũng như trong lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 

HUYỆN NAM ĐÔNG THỜI KỲ 2011-2020

I. BỐI CẢNH CHUNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HUYỆN THỜI KỲ 2011-2020

1. Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế tác động đến phát triển kinh tế, xã hội của huyện 

 Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2011-2020 có những tác động toàn diện, ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời tạo ra những cơ hội mới đối với tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và các cân đối lớn, các hoạt động kinh tế và xã hội của huyện Nam Đông; đó là:

- Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á; có quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

- Thành phố Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm đào tạo đại học và y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của cả nước, trung tâm dịch vụ của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2006 – 2010 đạt 15 – 16%; thời kỳ 2011 – 2020 đạt 12 – 13%. GDP/người tăng kịp và vượt so với mức bình quân chung của cả nước (đến năm 2020 đạt trên 4.000 USD/người (giá thực tế));

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đến năm 2015, cơ cấu kinh tế sẽ là: dịch vụ 45,4%, công nghiệp – xây dựng 46,6%, nông – lâm – ngư nghiệp 8,0%; đến năm 2020 tương ứng là 47,4% - 47,3% - 5,3%;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2020;

- Tỷ lệ thu ngân sách chiếm trên 14% GDP vào năm 2020.

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,1 – 1,2%.

- Số lượng lao động được giải quyết việc làm là 16 – 17 nghìn lao động/năm giai đoạn 2011 – 2020. Phấn đấu đến năm 2020, lao động xuất khẩu đạt 5.000 – 6.000 lao động/năm. Tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên  trên 50% vào năm 2020.

- Đến năm 2020: tỷ lệ các cháu đi nhà trẻ là 50%, mẫu giáo trên 90%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 99,9%, trung học phổ thông 75%. 

- Đến năm 2020, có 98% số hộ có điện sử dụng; 95% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh;

- Duy trì kết quả 100% trạm y tế xã có bác sỹ; đến năm 2020, đạt khoảng 15 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt trên 40 giường vào năm 2020; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn dưới 10% vào năm 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% vào năm 2020;

- Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường. Bảo vệ và phát triển vốn rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng và rừng tự nhiên. Trong 10 năm (2011-2020) trồng mới khoảng 40 – 45 nghìn ha rừng; khoanh nuôi tái sinh; chăm sóc bảo vệ rừng nhằm phục hồi, làm giàu khoảng 100 nghìn ha rừng; nâng độ che phủ rừng lên 83% vào năm 2020.

2. Những thách thức đối với phát triển Kinh tế - xã hội huyện Nam Đông

- Nguy cơ tụt hậu và chênh lệch về trình độ phát triển của huyện Nam Đông ngày càng lớn hơn so với trình độ phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số huyện láng giềng của huyện (như huyện Hương Thuỷ, huyện Phú Lộc). 

- Yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, mạnh hơn theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, trong khi hiện tại Nam Đông là huyện kinh tế thuần nông - lâm nghiệp, tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn còn cao. Điều đó đòi hỏi phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhanh hơn, đồng thời phải phát triển mạnh công nghiệp (thu hút mạnh vốn đầu tư vào phát triển các sản phẩm công nghiệp là lợi thế của huyện như xi măng, thuỷ điện, chế biến mủ cao su, gỗ rừng trồng và đồ gỗ gia dụng…), đa dạng hóa các ngành, lĩnh vực dịch vụ như du lịch, các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, thương mại, vận tải, thông tin - truyền thông, các dịch vụ xã hội… (qua đó tăng cường tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH- HĐH).  

- Trình độ học vấn và kỹ năng nghề của người lao động còn thiếu và thấp kém. Một bộ phận dân cư còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu năng động, chủ động để vượt qua đói nghèo.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Quan điểm phát triển

(1). Phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đông được đặt trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Thừa Thiên Huế - trong mối quan hệ liên kết và phát triển với các huyện, thị xã của Tỉnh, với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ theo hướng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

(2). Phát huy nội lực từ những tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của huyện về đất đai, tài nguyên khoáng sản và vị trí địa lý - kinh tế để phát triển Kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực thu hút nguồn lực bên ngoài để tạo ra thế và lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

(3). Kết hợp hài hòa các biện pháp tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng và chiều sâu, gắn sản xuất với sản xuất hàng hóa, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trước hết là khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản (đá vôi, thủy điện), kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp (trồng và chế biến mủ cao su, cây ăn quả, gỗ rừng trồng, sản xuất nông - lâm kết hợp dưới tán rừng) và một số sản phẩm công nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả tài nguyên của huyện (xi măng, thủy điện) và dịch vụ nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn huyện, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường bền vững.  

(4). Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, tiến bộ xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
(5). Phát triển kinh tế phải gắn với củng cố an ninh, quốc phòng, gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng. Coi trọng các giải pháp phòng tránh thiên tai (trước hết là phòng tránh lũ) để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

2. Mục tiêu phát triển 

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Nam Đông trở thành huyện có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng hoàn thiện, liên thông với hệ thống hạ tầng của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước; đời sống vật chất và chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội cải thiện, nâng cao, bản sắc các dân tộc được bảo tồn và phát triển; an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cảnh quan môi trường được giữ vững. Phấn đấu xây dựng, phát triển Nam Đông đến năm 2020 trở thành huyện có trình độ phát triển ở mức độ trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

a). Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm (VA) bình quân/năm thời kỳ 2011-2020 là 15,0-16,0%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 16,0-17,5%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 14,0-15,0%/năm.

- Giá trị tăng thêm bình quân/người của huyện đến năm 2015 tăng gấp 1,8-1,9 lần so với năm 2010; năm 2020 gấp 1,7-1,8 lần so với năm 2015.  

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Năm 2015 cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ; trong tổng giá trị tăng thêm, tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiêp - thuỷ sản là 32,0-34,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng là 40,0-42,0%, khu vực dịch vụ là 25,0-26,0%. Năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ; tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng lên 43,0-44,0% ; khu vực nông - lâm nghiệp - thuỷ sản giảm xuống còn 28,0-30,0%; và khu vực dịch vụ là 27,0-28,0%. 

- Tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 13,0-15,0%/năm cho thời kỳ 2011-2015 và 10,5-12,0%/năm thời kỳ 2016-2020. 

- Đến năm 2015 có 8/10 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 có 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

b). Về xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 là 1,36-1,4%; năm 2020 là 1,30-1,34%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 30-35% và năm 2020 đạt trên 40%. Giải quyết việc làm bình quân hàng năm 250-300 người giai đoạn 2011-2016 và 300-320 người giai đoạn 2016-2020. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp năm 2015 còn khoảng 60%, năm 2020 còn khoảng 50%. 

- Đến năm 2015 có 78% trường đạt chuẩn quốc gia (mẫu giáo 8 trường; tiểu học 12 trường; THCS 4 trường và THPT 1 trường) và năm 2020 lên 90% trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015 tỷ lệ đi học mẫu giáo đạt 98,8%, đi học tiểu học 99,9%; trung học cơ sở 98,5% và THPT 96,8%. Đến năm 2020, tương ứng các tỷ lệ trên là 99,5%; 99,9%; 98,4% và 97,5%. 

- Tỷ lệ giường bệnh/10000 dân năm 2015 là 42 giường, năm 2020 là 45 giường; bác sỹ trên 10.000 dân năm 2015 là 15, năm 2020 là 16. Đến năm 2015 có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và tiếp tục duy trì 100% Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em <5 tuổi xuống dưới 16% và năm 2015 và dưới 14% vào năm 2020. Giảm tỷ lệ chết của trẻ em (dưới 1 tuổi) và khống chế không để xảy ra tai biến sản khoa.

- Cải thiện nâng cao đời sống các tầng lớp dân cư, đến năm 2015 mức sống tăng khoảng 1,5-1,6 lần so năm 2010 và năm 2020 tăng 1,4-1,5 lần so năm 2015. Tiếp tục kiểm soát và giảm tỷ lệ nghèo bình quân khoảng trên 1%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và trên 0,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020. 

- Đến năm 2015 có 100% số thôn và cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn Gia đình văn hoá năm 2015 là 95% và năm 2020 là trên 98% tổng số hộ.

- Đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy dân chủ giữ vững trật tự xã hội, kỷ cương xã hội.

c). Về môi trường, sinh thái

- Vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đến năm 2015, khu vực đô thị  có 100% rác thải được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp; tỷ lệ này ở vùng nông thôn là 80%. Có 70-80% chất thải rắn trong công nghiệp, xây dựng được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp, toàn huyện có 1 bãi chôn rác thải tập trung, đạt yêu cầu bảo vệ môi trường.  Đến năm 2020 có 100% rác thải, chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp. 

- Tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch năm 2015 là trên 85% và năm 2020 là trên 95%. Phấn đấu kể từ năm 2015 có 100% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và năm 2020 có 50% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. 

- Bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và tôn tạo. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 là 81,0%, năm 2020 là 83,0%.

d). Về an ninh, quốc phòng

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với với củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, sẵn sàng phục vụ địa phương vào thời chiến hoặc khi có tình huống bất thường xảy ra.

3. Các phương án tăng trưởng kinh tế

3.1. Những cơ sở để xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế


Trên cơ sở cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu đã nêu ở phần trên, có 3 phương án tăng trưởng kinh tế được luận chứng xây dựng. Những căn cứ để xây dựng và kết quả các phương án tăng trưởng kinh tế của huyện thời kỳ 2011-2020 như sau:

3.1. Luận chứng các phương án tăng trưởng kinh tế

 Phương án I :    

- Cơ sở xây dựng phương án

Phương án được xây dựng trên cơ sở ngoại suy với bối cảnh và điều kiện phát triển tương tự như trong thời gian 5 năm vừa qua có tính đến ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng giá trị gia tăng (VA) trên địa bàn huyện là 14,0%/năm (cao hơn một chút so với tốc đô tăng trưởng trong thời kỳ 2006-2010, là 13,8%/năm), trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 13,5%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 14,4%/năm. 

- Các kết quả tính toán

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch với kết quả như sau: Trong tổng VA, tỷ trọng khu vực khu vực CN-XD tăng từ 25,8% năm 2010 lên 31,0% năm 2015 và 39,0% năm 2020. Tương ứng tỷ trọng của khu vực dịch vụ là 32,1%; 34,5% và 35,3%; khu vực nông nghiệp là 43,6%; 34,5% và 25,7%.  

Bảng 26:  Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2020

(PHƯƠNG ÁN I)

                                                                                                            Đơn vị: tỷ đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA) - Giá CĐ 94
	104.860
	197.512
	388.733
	13,5
	14,4
	14,0

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	61.197
	152.223
	19,5
	19,5
	19,5

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	68.152
	99.502
	8,5
	8,0
	8,2

	    - Dịch vụ
	34.184
	68.163
	137.008
	14,8
	15,0
	14,9

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	416.427
	660.846
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	141.984
	265.722
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	167.526
	215.486
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	106.917
	179.638
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	16,68
	25,00
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	34,1
	40,2
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	40,3
	32,6
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25,6
	27,2
	
	
	

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	4. Nhu cầu vốn đầu tư;   

    Tỷ đồng-giá 2010
	1.800-2.000
	3.500-3.800
	5.300-5.800


Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện phương án cho cả thời kỳ 2011 2020 là 5.300-5.800 tỷ đồng (theo giá 2010), trong đó giai đoạn 2011-2015 cần 1.800-2.000 tỷ đồng (bình quân 380-400 tỷ đồng/năm) và giai đoạn 2016-2020 cần 3.500-3.800 tỷ đồng, bình quân 700-730 tỷ đồng/năm. 

Nguồn vốn đầu tư gồm từ nguồn vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn của dân cư, vốn liên doanh liên kết trong nước, vốn tín dụng và vốn đầu tư nước ngoài.

  Phương án II 
- Cơ sở xây dựng phương án

Mục tiêu của phương án là đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tiếp tục cao hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế (nhằm từng bước thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện và mức trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Phương án được xây dựng trên cơ sở phát huy yếu tố nội lực, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế và phát triển các doanh nghiệp, chủ động huy động các nguồn vốn trong dân, doanh nghiệp trong huyện để phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh của huyện, đồng thời thu hút các nguồn lực của các doanh nghiệp từ bên ngoài. Trong sản xuất nông nghiệp với giả thiết không có bão lớn xảy ra và từ năm 2015, hầu hết diện tích cao su được đưa vào khai thác mủ và công nghiệp chế biến mủ cao su phát huy đầy đủ công suất. Đến năm 2020, các tuyến đường trục phát triển (tuyến Nam Đông - La Sơn, đường 74 giai đoạn 2 và các dự án sản xuất công nghiệp (Thủy điện Thượng Lộ, Thủy điện Thượng Nhật) được hoàn thành xây dựng; nhà máy xi măng Nam Đông hoàn thành xây dựng giai đoạn 1, bắt đầu cung cấp sản phẩm đợt đầu tạo ra các mũi nhọn công nghiệp đột phá làm điểm tựa để phát triển.

- Các kết quả tính toán

Tốc độ trưởng kinh tế (tính theo giá trị gia tăng- VA) thời kỳ 2011-2020 đạt bình quân 15,90%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 17,22%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 14,50%/năm. 

Bảng 27:  Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2020

(PHƯƠNG ÁN II)

                                                                                                            Đơn vị: triệu đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá SS 94 
	104.860
	244.119
	458.636
	17,22
	14,50
	15,90

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	93.360
	164.642
	21,67
	17,50
	20,55

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	68.027
	137.684
	13,35
	9,30
	11,75

	    - Dịch vụ
	34.184
	82.732
	156.310
	19,30
	15,40
	16,45

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	512.225
	870.506
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	216.044
	384.540
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	167.181
	247.280
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	129.000
	238.686
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	20.49
	32,90
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	42,2
	44,2
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	32,6
	28,4
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25.2
	27,4
	
	
	

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	 5. Nhu cầu vốn đầu tư;Tỷ đồng - giá 2010
	2.400-2.500
	4.000-4.500
	6.400-7.000


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch với kết quả như sau: Trong tổng VA, tỷ trọng khu vực khu vực CN-XD tăng từ 25,8% năm 2010, tăng lên 42,2% năm 2015 và 44,2% năm 2020. Tương ứng tỷ trọng của khu vực dịch vụ là 27,3%; 25,2% và 27,4%; khu vực nông nghiệp là 46,9%; 32,6% và 28,4%.  

Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện phương án cho cả thời kỳ 2011-2020 là 6.400-7.000 tỷ đồng (theo giá 2010), trong đó giai đoạn 2011-2015 cần 2.400-2.500 tỷ đồng (bình quân 480-500 tỷ đồng/năm) và giai đoạn 2016-2020 cần 4.000-4.500 tỷ đồng, bình quân 800-900 tỷ đồng/năm. 

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp liên doanh liên kết trong nước, vốn tín dụng và vốn đầu tư nước ngoài.

Phương án III :
- Cơ sở xây dựng phương án

Mục tiêu của phương án là đẩy nhanh hơn quá trình thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, xã hội giữa huyện và mức trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở phát huy yếu tố nội lực ở mức cao để hiện thực hóa, phát huy các lợi thế, thế mạnh của huyện như phương án II, đồng thời tranh thủ yếu tố tác động nhiều hơn từ bên ngoài (vốn, kỹ thuật-công nghệ): Hệ thống kết cấu hạ tầng đối ngoại chính của huyện (tuyến đường trục Nam Đông-La Sơn nối với  tuyến đường cao tốc Cam Lộ-Tuý Loan, đường 74 giai đoạn 2, đường Đông Trường Sơn) được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển đồng bộ nối kết thuận tiện với các huyện ven biển trên tuyến Quốc lộ I và  đường cao tốc Bắc Nam; Các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn (Xi măng Nam Đông, Thủy điện Thượng Lộ, thủy điện Thượng Nhật…) được hoàn thành xây dựng, được đưa vào sử dụng, cung cấp sản phẩm cho thị trường góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn huyện.

Theo phương án này, cần thực hiện những sáng kiến mới và biện pháp mạnh để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng chủ chốt, dự án công nghiệp lớn trên địa bàn huyện, kết kợp các yếu tố nội lực, chủ động gắn kết, hội nhập kinh tế huyện với các huyện xung quanh và bên ngoài, tạo thế và lực cho những bước đi vững chắc ở giai đoạn tiếp theo.  

- Các kết quả tính toán

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo giá trị gia tăng-VA) bình quân hàng năm cả thời kỳ 2011-2020 là 16,5%, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 18,2% và giai đoạn 2016-2020 là 14,8% (các công trình sản xuất công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và được đưa vào sử dụng ngay trong thời kỳ 2011-2015, tiếp tục hoàn thiện để phát huy công suất trong giai đoạn 2016-2020). 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, với kết quả như sau: Trong tổng giá trị VA, tỷ trọng khu vực khu vực CN-XD tăng từ 25,8% năm 2010, tăng lên 43,2% năm 2015 và 44,8% năm 2020. Tương ứng tỷ trọng của khu vực dịch vụ là 27,3%; 25,8% và 27,2%; khu vực nông nghiệp là 46,8%; 31,7% và 28,0%.

Bảng 28:  Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2020

(PHƯƠNG ÁN III)

                                                                                                            Đơn vị: tỷ đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA) -Giá CĐ 94
	104.860
	262.987
	509.083
	18,2
	14,8
	16,5

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	88.414
	197.918
	28,3
	18,0
	22,8

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	93.728
	144.477
	13,4
	9,5
	12,2

	    - Dịch vụ
	34.184
	80.846
	166.688
	18,8
	15,6
	17,2

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	552.273
	967.258
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	238.582
	433.332
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	175.071
	270.832
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	138.621
	263.094
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	22,08
	36,57
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	43,2
	44,8
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	31,7
	28,0
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25,8
	27,2
	
	
	

	 3. Nhu cầu vốn đầu tư;Tỷ đồng - giá 2010
	2.800-3.000
	4.800-5.000
	7.600-8.000


Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện phương án cho cả thời kỳ 2011 2020 là 7.600-8.000 tỷ đồng (theo giá 2010), trong đó giai đoạn 2011-2015 cần 2.800-3.000 tỷ đồng (bình quân 560-600 tỷ đồng/năm) và giai đoạn 2016-2020 cần 4.800-5.000 tỷ đồng, bình quân 960-1.000 tỷ đồng/năm. 

3.2.  Lựa chọn phương án tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

Lựa chọn phương án tăng trưởng và cơ cấu kinh tế được xác định trên cơ sở phân tích và đánh giá những thuận lợi và khó khăn chính trong việc thực hiện mỗi phương án như sau:

	Phương án


	Thuận lợi chính
	Khó khăn

	Phương án 1
	· Cơ sở tăng trưởng trong khu vực nông - lâm nghiệp đã được tạo lập, nay đến thời kỳ phát huy. Người lao động có kinh nghiệm và kỹ năng trong sản xuất cây cao su và trồng rừng. Xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh theo tiến độ.

· Việc triển khai các tuyến đường giao thông đối ngoại huyết mạch tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch kể từ năm 2011 và đang tiếp tục thực hiện.

· Các cơ sở công nghiệp chế biến mủ cao su, sản phẩm lâm nghiệp (sản xuất đồ mộc, gỗ rừng trồng…) và khai thác vật liệu xây dựng có điều kiện tiếp tục phát triển thuận lợi.
	· Tác động tiêu cực của thiên tai trong trường hợp có bão, lũ lớn xảy ra

· Thị trường của một số sản phẩm chủ lực (mủ cao su, gỗ, sản phẩm chăn nuôi…) gặp khó khăn, khó tiêu thụ và giảm giá

· Việc thi công tuyến đường cao tốc qua địa bàn huyện dãn tiến độ do giảm đầu tư công  

	Phương án 2
	· Những thuận lợi như Phương án 1

· Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế đã được Đại hội Huyện Đảng bộ Nam Đông lần thứ XIV thông qua thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nam Đông thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

· Những công trình lớn (xi măng, thủy điện) được đưa vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư và triển khai xây dựng công trình; đến năm 2020, các nhà máy thủy điện  đi vào vận hành, nhà máy Xi măng đang tiếp tục đầu tư trong giai đoạn này và chưa có sản phẩm xi măng. Tỉnh đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai xây dựng.   
	· Việc thi công tuyến đường cao tốc qua địa bàn huyện có thể dãn tiến độ do giảm đầu tư công  

· Việc huy động vốn để xây dựng nhà máy xi măng, các nhà máy thủy điện gặp khó khăn nên tiến độ xây dựng chậm lại. 

	Phương án 3
	· Những thuận lợi như Phương án 2

· Các công trình công nghiệp trọng điểm được triển khai nhanh hơn, mạnh hơn; các Nhà máy Thủy điện Thượng Lộ, Thượng Nhật đã đưa vào vận hành vào năm 2015, Nhà máy Xi măng Nam Đông đã đầu tư xong giai đoạn 1 trong thời kỳ 2016 - 2020 và đến năm 2020 đi vào sản xuất . 
	· Việc huy động vốn để xây dựng Nhà máy Xi măng khó khăn nên tiến độ xây dựng chậm lại trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2015 chưa có sản phẩm đưa ra thị trường. 


  
Từ việc phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các phương án như trên, có thể thấy rằng: tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện theo phương án 1 là rất khả thi, nên chỉ có ý nghĩa làm cận dưới để tham khảo, vì thế và lực của huyện Nam Đông trong thời kỳ 2011-2020 sẽ khác nhiều so với khoảng 5-10 năm trước. Huyện sẽ có nhiều cơ hội mới, điều kiện mới thuận lợi và được tiếp nhận thêm các nguồn vốn lớn hơn thời kỳ 10 năm trước để phát triển; phương án 2 được tính toán luận chứng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIV, theo đó có một số công trình sản xuất công nghiệp quy mô tương đối lớn (xi măng, thuỷ điện) sẽ được đầu tư xây dựng từ sau năm 2015 và các nhà máy thủy điện đưa vào vận hành giai đoạn đầu vào năm 2020; phương án 3 được xây dựng với trên cơ sở phương án 2, song với giả thuyết các công trình công nghiệp trọng điểm lớn được đẩy nhanh đầu tư, trong đó các nhà máy thủy điện sẽ cho sản phẩm vào năm 2015 và phát huy đủ công suất ngay trong giai đoạn 2016-2020; Nhà máy Xi măng đã đầu tư xong giai đoạn 1 và đi vào sản xuất vào năm 2020. 

Trên cơ sở luận chứng các phương án phát triển, cùng với khả năng đảm bảo một cách tương đối về vốn đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, có thể lựa chọn phương án II để thực hiện trong giai đoạn đầu, nếu có cơ hội thuận lợi sẽ thực hiện tích cực phương án III trong giai đoạn tiếp theo. 

Bảng 29:  So sánh các phương án tăng trưởng

	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	I. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-triệu đồng, giá ss94
	
	
	
	
	
	

	  1. Phương án 1
	104.860
	197.512
	388.733
	13,50
	14,40
	14,00

	  2. Phương án 2
	104.860
	224.119
	458.636
	17.22
	14.50
	15.90

	  3. Phương án 3
	104.860
	262.987
	509.083
	18,20
	14.80
	16.40

	II. Giá trị gia tăng bình quân đầu người - 1000 đồng, giá thực tế
	
	
	
	
	
	

	  1. Phương án 1
	10.890
	16.680
	25.000
	
	
	

	  2. Phương án 2
	10.890
	20.490
	32.900
	
	
	

	  3. Phương án 3
	10.890
	22.080
	36.570
	
	
	

	III. Nhu cầu vốn đầu tư - tỷ đồng, giá 2010
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020
	
	
	

	  1. Phương án 1
	1.800-2.000
	3.500-3.800
	5.300-5.800
	
	
	

	  2. Phương án 2
	2.400-2.500
	4.000-4.500
	6.400-7.000
	
	
	

	  3. Phương án 3
	2.800-3.000
	4.800-5.000
	7.600-8.000
	
	
	


Theo phương án chọn (phương án 2), tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo giá trị gia tăng) bình quân/năm trong cả thời kỳ 10 năm 2011-2020 là 15,90% (thực tế đạt được trong thời kỳ 10 năm 2001-2010 là 15,85%/năm); trong đó giai đoạn 2011-2016 là 17,22% và giai đoạn 2016-2020 là 14,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ phát triển và nông - lâm nghiệp sinh thái bền vững. 
4. Các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011-2020

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ quy hoạch, cần thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ sau:

a. Những khâu đột phá

Để đạt được những mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện những khâu đột phá sau: 

(1) Căn cứ vào Quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các trục giao thông đối ngoại và các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, gắn kết mạng lưới giao thông của huyện với mạng lưới giao thông của tỉnh Thừa Thiên Huế và quốc gia, kết nối nhanh huyện với các trung tâm phát triển, các khu kinh tế, khu công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nâng cấp, xây dựng đồng bộ hệ thống thuỷ lợi, cấp, thoát nước, xử lý môi trường và cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội. Chỉnh trang và nâng cấp thị trấn Khe Tre đạt chuẩn đô thị loại V.

(2) Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách phát triển mạnh các hình thức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện gắn với đẩy nhanh giảm nghèo bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức vừa hồng vừa chuyên với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và có quy hoạch cán bộ dài hạn, thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phân cấp ngày càng cao cho cấp huyện. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

(3) Đẩy nhanh phát triển công nghiệp khai thác đá làm vật liệu xây dựng (đá xây dựng, đá ốp lát granit, bột đá) và công nghiệp chế biến nông - lâm sản (chế biến mủ cao su, chế biến gỗ rừng trồng…), huy động vốn xây dựng Nhà máy Xi măng Nam Đông. 

b. Những nhiệm vụ trọng tâm

(1) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hoá, chất lượng, năng suất và hiệu quả cao gắn với  nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Kết hợp tăng cường và cải tiến quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng theo quy hoạch.

(2) Chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị trị trấn Khe Tre, cơ sở hạ tầng trung tâm cụm xã Giang - Nhật - Hữu phù hợp với lộ trình tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nhà máy xi măng, thuỷ điện, đường giao thông trên địa bàn huyện.

(4) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và các dịch vụ y tế. Cải thiện, nâng cao mức sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội và đảm bảo công bằng xã hội.

(5) Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Phát huy tốt nội lực, thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá gắn sản xuất với chế biến, phát triển vùng nguyên liệu.  
Phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2015 là 14,5%, thời kỳ 2016-2020 là 9,8%/năm. 

              Bảng 30: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản





(Giá so sánh 1994)

	
	
	2010
	2015
	2020

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	Tr.đồng
	       74.854 
	     147.156 
	236.400

	   - Nông  nghiệp
	Tr.đồng
	       62.264 
	     124.485 
	204.160

	   - Lâm nghiệp
	Tr.đồng
	       10.800 
	       19.866 
	28.400

	   - Ngư nghiệp
	Tr.đồng
	         1.790 
	         2.805 
	3.840


Thực hiện sản xuất nông - lâm kết hợp để tăng giá trị và hiệu quả trên 1 đơn vị canh tác; chú trọng phát triển kinh tế vườn (vườn hộ gia đình, vườn đồi), chăn nuôi dưới tán rừng, tu bổ rừng kết hợp với khai thác hợp lý; tăng năng suất cho mủ của cây cao su; tăng sinh khối trên một đơn vị diện tích (số lượng gỗ, củi thu hoạch được/ha) và chất lượng gỗ của rừng trồng. 

a) Nông nghiệp 

Tăng cường việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là công nghệ sinh học trong giống cây trồng, vật nuôi; gắn sản xuất với chế biến, tiếp cận thị trường. Bố trí cây, con hợp lý phù hợp với phong tập tập quán, trình độ dân trí, đất đai, khí hậu. 

- Trồng trọt:  
Định hướng chung phát triển ngành trồng trọt là dựa trên nhu cầu thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, đảm bảo có giá trị sản xuất lớn nhất trên một đơn vị diện tích đất canh tác. 

Hình thành các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thực phẩm đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, chăn nuôi và thị trường. 

Phấn đấu đưa giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đến năm 2015 đạt 27 triệu đồng, 1 ha vườn đạt 29 triệu đồng và 1 ha cao su đạt 45-50 triệu đồng; đến năm 2020 đạt tương ứng 35 triệu đồng, 40 triệu đồng và trên 60 triệu đồng.

- Cây lúa: Hạn chế việc thu hồi, chuyển đổi mục đích diện tích lúa nước. Giữ diện tích gieo trồng đến năm 2020 ở mức 710 ha. Hàng năm, giống lúa xác nhận đạt 90% diện tích. Tập trung thâm canh đảm bảo tăng năng suất lúa năm 2015 đạt 52 tạ/ha, năm 2020 đạt 55 tạ/ha.  

- Cây ngô: Duy trì diện tích phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khoảng 120 ha, đồng thời kết hợp đầu tư thâm canh đưa giống ngô mới có năng suất cao chất lượng tốt vào canh tác, luân canh, xen vụ. 

- Cây sắn: Diện tích phù hợp theo nhu cầu của thị trường. Quan tâm chỉ đạo người dân thực hiện hình thức xen canh và thâm canh để tăng năng suất, sản lượng và bảo vệ độ phì của đất.  

- Cây thực phẩm: Tăng diện tích cây thực phẩm, rau màu ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Thực hành các biện pháp sản xuất rau sạch để tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Chủ yếu là cây lạc, duy trì diện tích phù hợp để cải tạo đất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.      

- Cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả: 

+ Cây cao su: được xác định là cây chủ lực. Duy trì diện tích cây đứng theo quy hoạch (đến năm 2015 đạt khoảng 3.600 ha). Hỗ trợ đầu tư khôi phục diện tích và nâng cao chất lượng cây ở các vùng có tỷ lệ cây chết cao ở các xã Thượng Lộ, Thượng Long và Thượng Nhật. Tập trung chỉ đạo chăm sóc và khai thác đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tuổi thọ của vườn cây. Nghiên cứu chuyển một số diện tích đất trồng keo sau khi thu hoạch sang trồng cao su ở những địa bàn có địa hình, thổ nhưỡng phù hợp.

+ Cây chuối: phát triển theo hình thức kinh tế vườn. Duy trì diện tích ở khoảng 170 ha.

- Các loại cây trồng khác : Tiếp tục chỉ đạo trồng các loại cây có sản phẩm phục vụ cho công nghiệp chế biến như tre, lồ ô, mây. 

           Bảng 31: Phát triển các loại cây trồng chủ yếu

	
	
	2010
	2015
	2020

	Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm
	Ha
	2.406
	         2.410 
	2.420

	Sản lượng lương thực có hạt (lúa và ngô)
	1000 tấn
	4.425
	        4.450 
	4.500

	Sản lượng lương thực có hạt / người
	Kg/ người
	         188 
	           177 
	170

	1. Cây lúa:  - Diện tích 
	Ha
	751
	720
	710

	- Năng suất
	Tạ/ha
	51,26
	52,00
	55,00

	        - Sản lượng thóc
	Tấn
	       3.850 
	3.744
	3.905

	2. Cây ngô : - Diện tích 
	Ha
	160
	120
	100

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	36,25
	36,50
	37,00

	         - Sản lượng 
	 Tấn
	580
	        438 
	370

	3. Cây sắn:   - Diện tích 
	Ha
	600
	400
	300

	 - Sản lượng sắn
	Tấn
	12.500
	10.000
	7.800

	4. Cây lạc:   - Diện tích
	Ha
	37
	20.0
	20

	- Sản lượng
	Tấn
	45
	25
	30

	5. Rau đậu các loại: - Diện tích
	Ha
	295,1
	230
	200

	                   - Sản lượng
	Tấn
	1.558,9
	1.840,0
	1.600,0

	6. Cao su:   - Diện tích
	Ha
	3.538
	3.538
	3.600

	   - Sản lượng (mủ nước)
	Tấn
	2.700
	10.000
	13.000

	7. Chuối:    - Diện tích
	Ha
	170
	170
	170

	                   - Sản lượng
	Tấn
	3.894,0
	4.000,0
	4.200,0


Phân bổ đất đai bố trí dân cư theo quy hoạch, gắn với phát triển kinh tế vườn và phát huy tốt hạ tầng đã xây dựng. 

Đầu tư phát triển kinh tế vườn ở các vùng tái định cư, vùng mới dãn dân, vùng khó để từng bước tạo được sự đồng đều kinh tế vườn giữa các tiểu vùng trên địa bàn huyện. 

Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, gia trại với quy mô vừa và nhỏ ở những vùng thích hợp. 

Thực hiện các giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi, chú trọng đưa các giống mới năng suất cao, giá trị lớn và thực hành nghiêm các biện pháp an toàn để tạo ra những sản phẩm chăn nuôi sạch. Tiến hành thử nghiệm đưa vào trồng và nuôi một số cây, con có giá trị kinh tế cao nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, đội ngũ cán bộ vận động về cơ sở hướng dẫn giúp đỡ nông dân nhất là đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công tác thâm canh, xen canh, tăng hệ số sử dụng đất. Quan tâm phát triển vườn nhà, vườn đồi, xem đây là nguồn thu nhập thường xuyên của các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. 

- Chăn nuôi 

Phấn đấu đạt giá trị sản xuất (theo giá thực tế) năm 2015 đạt 51,0-54,0 tỷ đồng, năm 2020 đạt 125,0-130,0 tỷ đồng. Tỷ trọng chăn nuôi năm 2015 chiếm 17,5-18,5% và năm 2020 chiếm  21,0-22,0% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm

Xu hướng chung phát triển chăn nuôi là ổn định số lượng đàn đại gia súc, chú trọng nâng cao chất lượng đàn. Phấn đấu phát triển đàn bò lai Sind đạt tỷ lệ 85% năm 2015 và 95% năm 2020.

Phát triển đàn lợn. Phát triển đàn lợn nái nhằm đảm bảo cung ứng con giống tại chỗ. Quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn theo hướng gia trại, trang trại; 

Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại. Quan tâm phát triển hình thức nuôi gà chăn thả (gà đồi, gà thả vườn) để tạo lập được đặc sản của địa phương; xây dựng thương hiệu “Gà Nam Đông”.

Phát triển nghề nuôi ong lấy mật trong các hộ gia đình và dưới tán rừng, đến năm 2015 khoảng 100 hộ, qui mô 3.000 thùng, sản lượng 150 tấn;  đến năm 2020 khoảng 150 hộ, qui mô 7.500 thùng, sản lượng 370 tấn.

Phát triển chăn nuôi dưới tán rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp với loại con như dê, heo rừng, gà chăn thả vườn/đồi, ong mật…

Làm tốt công tác thú y, kiểm dịch động vật; xây dựng các gia trại, trang trại và vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Di dời các hộ chăn nuôi quy mô lớn ra khỏi khu dân cư và tổ chức các trang trại chăn nuôi ở xa khu dân cư để bảo vệ môi trường. Xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Hương Hòa.

          Bảng 32: Phát triển chăn nuôi thời kỳ 2011-2020

	
	
	2010
	2015
	2020

	1. Đàn trâu
	Con
	1.670
	1.545
	1.620

	2. Đàn bò
	con
	3.500
	        2.700 
	2.700

	3. Đàn dê
	Con
	235
	440
	670

	3. Đàn lợn
	Con
	12.000
	      15.000 
	19.400

	4. Gia cầm
	Con
	     90.000 
	    108.000 
	112.800

	 5. Sản lượng thịt hơi các loại
	 tấn
	       850 
	        2.184 
	2.683


Về thủy sản

Chú trọng phát triển nuôi cá lồng, cá hồ. Mở rộng diện tích ao hồ nuôi cá nước ngọt ở những nơi có điều kiện thích hợp, thuận lợi; nuôi cá ở khu vực hồ Tả Trạch và các hồ thuỷ điện Thượng Nhật, Thượng Lộ, các hồ thủy lợi. 

Đưa diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2015 đạt 60 ha, năm 2020 lên khoảng 90-100 ha (bao gồm cả nuôi cá lồng). Tổng sản lượng cá nuôi năm 2015 đạt 250 tấn, năm 2020 đạt khoảng 400 tấn. 

Chú trọng công tác thâm canh, nâng cao năng suất. Đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm đưa vào nuôi các giống thủy sản của địa phương có giá trị cao như Trèn hoa, cá Lăng, Chạch sông... để tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nuôi cá sạch và bảo vệ môi trường ở các khu vực nuôi cá lồng, cá bè.

b) Lâm nghiệp
Là một trong những thế mạnh của huyện, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển cả ba loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

Bảo vệ tốt rừng đặc dụng với diện tích 26.079 ha, gắn công tác bảo tồn rừng đặc dụng với phát triển du lịch sinh thái và đa dạng sinh học, làm tốt việc chia sẻ lợi ích bền vững giữa bảo tồn rừng với sinh kế của người dân. 

Bảo vệ tốt khoảng 11.733 ha rừng đầu nguồn, rà soát lại hệ thống rừng đầu nguồn gắn với bảo vệ và phát triển rừng. 

Phát triển rừng sản xuất khoảng 16.811 ha, trong đó rừng trồng tập trung khoảng 4.500-4.600 ha theo hướng sau: 

- Đối với rừng sản xuất đã được giao khoán chăm sóc tu bổ: ngoài kinh phí được giao khoán, cần hỗ trợ người dân đầu tư trồng xen, phát triển sản xuất dưới tán rừng (trồng mây, chăn nuôi dê, nuôi heo rừng, gà thả đàn....). 

- Đối với rừng trồng tập trung: Tập trung trồng rừng làm nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng lấy gỗ là chủ yếu. Tập đoàn cây trồng rừng chủ yếu là keo, một số cây bản địa và song mây các loại. 

Xem xét kiến nghị chuyển một số diện tích rừng thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, rừng phòng hộ (chủ yếu ở các xã Hương Lộc, Hương Sơn, Hương Hữu) sang rừng sản xuất để cấp cho khoảng 400 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất sản xuất.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, tổ chức hiệu quả việc khoán quản lý bảo vệ rừng, làm cho rừng thật sự có chủ. Quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên. Hướng dẫn các hộ gia đình và cộng đồng thực hiện tốt những biện pháp quản lý, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng tự nhiên đã giao cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý. Trong 5 năm 2011-2015, tổng diện tích rừng được giao khoán bảo vệ quản lý là 13.000 ha, khoanh nuôi tái sinh là 2.250 ha, tổng diện tích rừng trồng mới là 2.575 ha.

Tổ chức tốt công tác phòng chống cháy rừng (tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, làm các đường ranh cản lửa...). Nghiên cứu quy hoạch phòng chống cháy rừng.

Dự kiến sản lượng gỗ khai thác (chủ yếu là gỗ rừng trồng) trong 5 năm (2011-2015) là gần 70.000 m3, trong đó gỗ rừng trồng là 63.000-64.000 m3, gỗ rừng tự nhiên là 5.000-5.100 ha. Song mây khai thác khoảng 450 tấn và đót khoảng 150 tấn trong mỗi thời kỳ 5 năm.

Nâng giá trị thu nhập rừng kinh tế đến năm 2015 đạt 40-45 triệu đồng/ha một chu kỳ và đến năm 2020 đạt 50-55 triệu đồng/ha một chu kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 23,5 tỷ đồng (giá cố định), tỷ trọng ngành lâm nghiệp chiếm 20,5%  trong giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp.

     Bảng 33: Diện tích rừng trồng tập trung và độ che phủ rừng 

	
	
	2010
	2015
	2020

	Diện tích rừng trồng tập trung
	Ha
	4.298
	4.500
	4.500-4.600

	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	74.2
	81.0
	83.0


Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV và tính toán 
c)  Xây dựng nông thôn mới
Triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Chú trọng công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo, huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân (tiền vốn, công lao động, đất đai, vật lực…) để xây dựng nông thôn mới. 

Phấn đấu đến năm 2015 có 8/10 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Dành vốn ưu tiên đầu tư các xã được chọn xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã Hương Giang, Hương Hòa được chọn làm thí điểm của huyện sẽ hoàn thành xây dựng và được công nhận đạt chuẩn năm 2013 và xã Thượng Nhật được chọn làm thí điểm của tỉnh sẽ được công nhận trước năm 2015; đảm bảo xã xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng và các chỉ tiêu phát triển theo 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

Thực hiện rà soát quy hoạch các xã được chọn xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn. Xây dựng các kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống theo các quy chuẩn hiện hành và tổ chức quản lý sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình.

2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

2.1. Mục tiêu phát triển

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN và xây dựng cơ bản bình quân hàng năm là 27,5-28,5%/năm thời kỳ 2011-2015 và 21,5-22,5%/năm thời kỳ 2016-2020.

- Đưa tỷ trọng của khu vực công nghiệp - TTCN - xây dựng trong tổng giá trị gia tăng của huyện lên 40,0-42,2% năm 2015 và 43,5-44,2% năm 2020.

- Hình thành được một số sản phẩm chủ lực của huyện: xi măng, mủ cao su chế biến, đá ốp lát granit, đá xây dựng, ván dăm bào và đồ gỗ gia dụng.

2.2. Phương hướng phát triển chung

Trong giai đoạn 2011- 2015 cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dùng các dự án sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn huyện như: thủy điện Thượng Nhật, Thượng Lộ để các công trình sớm đi vào hoạt động, cung cấp sản phẩm cho thị trường; nâng công suất nhà máy chế biến mủ cao su phù hợp với sản lượng mủ khai thác, mở rộng công suất nhà máy đá ốp lát granit... 

Trong giai đoạn 2016-2020, tập trung đầu tư theo chiều sâu đảm bảo các dự án sản xuất công nghiệp đạt được công suất thiết kế, đồng thời thực hiện các biện pháp đa dạng hóa mặt hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện là hướng vào sản xuất xi măng, điện, khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng, làm vật liệu xây dựng (đá ốp lát granit, đá xây dựng), chú trọng công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản (mủ cao su chế biến, các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, nông sản chế biến...). Mở rộng, nâng cao giá trị hiệu quả và sức cạnh tranh các ngành nghề hiện có. Phát triển phù hợp ngành nghề nông thôn dựa trên khai thác tài nguyên và nguồn nhân lực trên địa bàn nhằm tạo sự chuyển biến về chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng dần số lượng và tỷ trọng lao động phi nông nghiệp.

Duy trì, mở rộng, phát triển thêm các cơ sở chế biến: khuyến khích việc mở rộng các cơ sở chế biến mủ cao su để đảm bảo chế biến hết sản lượng mủ nước, tăm đũa tre, chế biến gỗ, sản xuất đá xây dựng, đá ốp lát granit... Đồng thời, quan tâm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp.

Bảng 34: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	2015
	2020

	1. Xi măng
	1000 tấn
	-
	400

	2. Điện phát ra
	1.000 Kwh
	8.500
	13.078

	3. Mủ cao su chế biến (mủ khô)
	Tấn
	2.500
	3.200

	4. Xay xát gạo, bột
	Tấn
	5.800
	6.530

	5. Đồ gỗ gia dụng các loại
	Cái
	6.000
	10.000

	6. Quần áo may sẵn
	Cái
	37.000
	42.000

	7. Đá xây dựng
	M3
	5.000
	8.000

	8. Đá ốp lát
	M2
	16.000
	47.000

	9. Nước máy
	1.000 m3
	450
	2.890

	10. Cụng cụ cầm tay các loại
	Cái
	12.000
	17.000


2.3. Phương hướng phát triển các ngành sản phẩm và phân bố sản xuất công nghiệp

a) Công nghiệp chế biến nông - lâm sản

Ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản được chú trọng phát triển để giải quyết việc làm và tăng giá trị sản phẩm được sản xuất trên địa bàn. Do đó cần hạn chế xuất thô hoặc sản phẩm chưa qua chế biến để tạo nguyên nguyên liệu cho phát triển bền vững ngành công nghiệp này. 

Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ đối với sự hình thành và phát triển các ngành nghề chế biến sản phẩm địa phương trên địa bàn huyện: xay xát, sơ chế mủ cao su, sản xuất đồ gỗ gia dụng, ván dăm bào từ gồ rừng trồng, sản xuất tăm đũa tre, làm chổi đót, làm nón, làm hàng hoá lưu niệm phục vụ khách du lịch,...

Tăng công suất xưởng chế biến mủ cao su tại xã Hương Phú. Tổ chức các điểm gom và thu mua mủ cao su tươi ở các địa bàn khai thác phục vụ chế biến sản phẩm của vùng nguyên liệu cao su với tổng diện tích 3.600 ha. Tổng sản lượng mủ cao su chế biến (mủ khô) năm 2015 là 2.500 tấn, năm 2020 là 3.200 tấn

Với nguồn nguyên liệu cau, chuối hàng hoá trên địa bàn huyện, cần duy trì chế biến cau khô cho xuất khẩu và chuối sấy khô để tạo việc làm và nâng cao đời sống người lao động.

Chế biến lương thực, thực phẩm; chú trọng tổ chức khai thác chế biến để tiêu thụ gỗ rừng trồng, phát triển nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ. Sản lượng đồ gỗ các loại năm 2015 đạt 6.000 sản phẩm, năm 2020 khoảng 9.000-9.500 sản phẩm.

Khuyến khích xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi. 

b) Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

- Phấn đấu đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy xi măng Nam Đông với công suất 1,4 triệu tấn/năm để có sản phẩm trước năm 2020.

- Khai thác chế biến đá xây dựng, tăng sản lượng khai thác cát sạn một cách hợp lý. 

+ Nâng sản lượng đá xây dựng các loại năm 2015 lên 5.000 m3 và năm 2020 lên 8.000-8.500 m3, tập trung ở xã Hương Phú (2 cơ sở). 

+ Nâng sản lượng khai thác, sản xuất đá ốp lát granit lên 16.000 m2 năm 2015 và 47.000 m2 năm 2020. Mở rộng 2 nhà máy hiện có ở các xã  Hương Giang và Hương Hữu. Xây dựng thêm nhà máy sản xuất đá ốp lát granit trắng ở xã Hương Sơn. 

Thực hiện các phương pháp khai thác tài nguyên đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. 

c) Cơ khí nhỏ nông thôn

Hướng vào các hoạt động phục vụ chương trình cơ giới hoá sản xuất, sửa chữa và trang bị các loại thiết bị canh tác nhỏ cho nông - lâm nghiệp, phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa nông cụ ở các trung tâm cụm xã. Khuyến khích phát triển các ngành nghề để tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu tại chỗ như nghề rèn công cụ sản xuất truyền thống phù hợp với đặc điểm, tập quán làm ăn của đồng bào địa phương, kết hợp với gia công kim loại phục vụ các công trình xây dựng.

d) Phát triển các ngành nghề

Phát triển các ngành, nghề sẵn có và sản phẩm mới trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chỗ để tạo việc làm, tăng giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống nhân dân trong huyện. Cụ thể là:

- Tiếp tục phát triển ngành may: sản phẩm quần áo may sẵn năm 2015 đạt 37.000 chiếc, năm 2020 đạt 42.000 chiếc.

- Khai thác và chế biến măng khô, nấm, mộc nhĩ v.v.... 

e) Phân bố sản xuất công nghiệp


Thúc đẩy hình thành cụm công nghiệp tập trung tại xã Hương Hòa: Phương hướng sản xuất chính của cụm công nghiệp là khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản. 

3. Các ngành kết cấu hạ tầng  
Huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, kiên cố; tập trung hoàn thành dứt điểm những công trình nằm trong quy hoạch; chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế và các lĩnh vực xã hội thiết yếu. 

- Về giao thông
- Nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông đối ngoại kết nối huyện với bên ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội trên địa bàn huyện. 

+ Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 14B La Sơn - Nam Đông; 

+ Tiếp tục thúc đẩy mạnh thi công hoàn thành đường 74 để tạo thế liên hoàn của tuyến đường La Sơn - Nam Đông (đường 14B) tiếp nối đường 74 lên A Lưới và cửa khẩu S10. Xây dựng đường theo tiêu chuẩn đường cấp III, riêng đoạn đầu tại La Sơn và đoạn qua thị trấn Khe Tre xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

+ Phối hợp, hỗ trợ các đối tác triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan. 

- Tiếp tục nâng cấp, đồng bộ hóa và hoàn thiện mạng lưới đường giao thông huyện và đường giao thông nông thôn của huyện.

+ Tập trung kiên cố hóa hệ thống cầu, cống đồng bộ với cấp đường để khắc phục tình trạng chia cắt giữa các địa bàn trong huyện trên hệ thống các tuyến đường huyện, đường  liên xã, thôn, cụm dân cư. Khảo sát và xây dựng các tuyến đường vào các vùng sản xuất tập trung. Hoàn thành trải thảm nhựa (hoặc bê tông) 40 Km đường xã và kiên cố hóa đường liên thôn, liên bản. Tổng chiều dài đường giao nông thôn được kiên cố hoá tính đến năm 2015 đạt tỷ lệ 97%, đến năm 2020 đạt 100%. 

+ Triển khai xây dựng các tuyến đường đến các công trình xây dựng công nghiệp trọng điểm (nhà máy thủy điện, các cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng...) và các vùng sản xuất nông - lâm nghiệp tập trung (các vùng tập trung trồng cao su, trồng rừng).

- Về thuỷ lợi

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp một số công trình thuỷ lợi để tăng năng lực tưới tiêu các loại cây trồng. Phối hợp các chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án hồ chứa đa mục tiêu thủy điện - thủy lợi tưới - cắt lũ..., trong đó có nhiệm vụ cung cấp nước cho nông nghiệp.

Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về cung cấp nguồn nước và hệ thống kênh dẫn để nâng tổng diện tích đất nông nghiệp được tưới lên 320 ha (năm 2015), đảm bảo chủ động tưới tiêu cho trên 84% diện tích lúa nước và một số loại cây trồng. Thực hiện trồng rừng và các biện pháp điều tiết nước, kết hợp tưới khoa học, hiệu quả để đảm bảo nguồn nước cho một số ao hồ nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện kiên cố hoá kênh, mương và các đập đầu mối. Trong thời kỳ 2012-2020, sửa chữa, nâng cấp 22 công trình đập đầu mối và nâng cấp, kiên cố hóa 49,2 km kênh mương. 
Nâng tổng chiều dài kênh mương được kiên cố hoá (luỹ kế) đến năm 2015 là 60 km (đạt tỷ lệ 97%), năm 2020 đạt tỷ lệ 100%.

- Về điện

Từng bước cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện trung, hạ thế. Cải tạo, nâng cấp đường điện sản xuất và dân sinh tại các điểm dân cư đảm bảo vận hành an toàn theo chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng đến các khu dân cư ở thị trấn, trung tâm tiểu vùng, cụm dân cư.

Tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 100% kể từ năm 2015.

- Về cấp nước

Khảo sát đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung cung cấp cho các xã vùng trên: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Giang, Thượng Nhật gắn với việc giao đơn vị chuyên ngành quản lý để phát huy hiệu quả sử dụng và bảo quản công trình.

Tăng công suất sản xuất nước máy ở thị trấn Khe Tre lên 3.000 m3/ngày đêm trong giai đoạn 2016 -2020, đảm bảo cung cấp nước chi thị trấn và các xã lân cận. 
Phấn đấu đến năm 2015 có 100% hộ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và năm 2020 có 50% hộ dân cư nông thôn được dùng nước sạch.  

- Về các công trình phúc lợi công cộng và các hạ tầng kỹ thuật khác
Đầu tư theo hướng kiên cố, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như trong nhiều năm tiếp theo. 

4. Các ngành, lĩnh vực dịch vụ

4.1. Thương mại

- Phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hoá hình thức tổ chức và các loại hình dịch dụ hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện và của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ưu tiên đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ trực tiếp có tác dụng thúc đẩy sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn huyện như: các hoạt động thương mại nông thôn, phục vụ xuất khẩu các sản phẩm của địa phương, dịch vụ du lịch, dịch vụ thông tin, dịch vụ khuyến công, khuyến thương, khuyến nông, khuyến lâm... Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân. 

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả các ngành dịch vụ, chú trọng tới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo yêu cầu nâng cao đời sống dân cư như: tạo thêm việc làm cho người lao động, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

- Phát triển mạng lưới bán lẻ ở khu vực nông thôn để đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng, vật tư sản xuất cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động bán buôn, trước hết là tại khu vực chợ thị trấn Khe Tre, các chợ trung tâm cụm xã. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm của địa phương, đặc biệt là thị trường xuất khẩu hàng nông - lâm sản.

- Phát triển hệ thống thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện trên cơ sở đa dạng hoá các loại hình thương mại - dịch vụ và đa phương hoá trong hợp tác liên kết, liên doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đảm bảo đầu ra cho những sản phẩm nội tiêu và cung cấp kịp thời và đầy đủ những yêu cầu của sản xuất và hàng hoá tiêu dùng cho nhân dân.

- Hoàn thành cải tạo, nâng cấp chợ Khe Tre đạt tiêu chuẩn chợ loại 2. Nâng cấp chợ trung tâm cụm xã Nhật - Giang - Hữu, tạo sự liên kết và tập trung các hoạt động giao lưu thương mại và xuất nhập khẩu hàng hoá với bên ngoài. 

4.2. Du lịch 

Phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức lãnh thổ du lịch, phân bố các tuyến, cụm, khu du lịch của huyện phù hợp với sự phát triển về không gian kinh tế xã hội và mang tính đặc trưng của huyện.

Phát triển du lịch trên cơ sở các lợi thế của huyện với các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng đặc trưng của huyện, gồm các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hoá bản địa. Kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, khai thác các điểm du lịch thuận lợi, có cảnh quan tự nhiên đẹp, hấp dẫn như thác Trượt, thác Mơ, thác Kazan, thác Đá dựng. Hình thành một số tuyến du lịch sinh thái, du lịch văn hoá và tìm hiểu sản xuất tiểu thủ công trên địa bàn huyện (Từ thác Mơ - thăm nhà Gươl - cơ sở sản xuất hàng thủ công; Căn cứ tỉnh uỷ - thác Trượt...) kết nối với các tuyến du lịch, nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hoá trên địa bàn thành phố Huế, khu du lịch sinh thái Bạch Mã, khu du lịch biển Lăng Cô - Hải Vân....

Gắn phát triển du lịch với đầu tư xây dựng hạ tầng về đường giao thông và tăng số lượng, nâng chất lượng dịch vụ của các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo đồng bộ trong thực hiện các tuyến và các tour du lịch.

Hình thành và phát triển các tuyến và điểm du lịch sau:

- Mở các tuyến du lịch lịch sử, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc tại thị trấn Khe Tre và các xã có nhà Gươl.

- Xây dựng các khu và điểm du lịch sinh thái Thác Mơ, Thác Trượt, Thác Phướn, Thác Đá dựng, Hang Dơi, Thác Trời .

4.3. Các loại hình dịch vụ khác

- Dịch vụ vận tải
Nâng cấp bến xe khách thị trấn Khe Tre và nâng cao chất lượng dịch vụ của các tuyến vận tải hành khách giữa huyện với thành phố Huế các huyện, thị xã, của tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương khác trên cả nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vận tải vật tư, hàng hoá và sự đi lại của nhân dân. 
Phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức, phối hợp các loại phương tiện vận tải với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng và giảm chi phí cho xã hội, đồng thời phát triển đa dạng phát triển các dịch vụ vận tải khác như đón trả khách, hàng tận nhà, dịch vụ bán vé, đặt chỗ tại nhà qua điện thoại, Internet... Khuyến khích đầu tư kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao.

Chuẩn hoá chất lượng các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải, các phương tiện phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn vận tải, giảm tối đa tai nạn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Quản lý khai thác tốt mạng lưới dịch vụ vận tải, gồm bến xe khách thị trấn, các trung tâm cụm xã, các cây xăng và các công trình đảm bảo an toàn giao thông.  

Khuyến khích rộng rãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải. Khuyến khích các chủ phương tiện tổ chức hợp tác để khai thác có hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Dịch vụ bưu chính viễn thông 

Phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu phát triển các dịch vụ mới và ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế. 

Cáp quang hóa mạng lưới cáp truyền dẫn thông tin.

Phát triển các dịch vụ viễn thông đa chức năng, tốc độ cao. Đẩy mạnh phát triển mạng Internet tốc độ cao, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện và nhu cầu sử dụng ngày càng cao phục vụ nhân dân. Phát triển các dịch vụ bưu chính cao cấp, tiện ích, giá rẻ, các dịch vụ thông minh... Duy trì phát hành báo chí hàng ngày đến tận thôn bản phục vụ nhân dân.

- Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
Tăng cường công tác huy động vốn tại các Phòng giao dịch của các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn tại địa phương nhằm thu hút lượng vốn nhàn rỗi, nhỏ lẻ của người dân vào ngân hàng, quỹ tín dụng góp phần huy động thêm được nhiều vốn cho đầu tư phát triển. 
Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Mở rộng các hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp và các dịch vụ tài chính khác. 

- Các dịch vụ khác 

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ tại trung tâm thị trấn Khe Tre và các trung tâm cụm xã như dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí… Đổi mới căn bản cơ chế cung ứng các loại hình dịch vụ: chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, y tế, giáo dục, thể thao, tư vấn pháp luật... để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
5.  Các ngành lao động, xã hội và văn hoá 

5.1. Lao động - việc làm, mức sống dân cư và xoá đói giảm nghèo

Quy mô dân số tăng, nguồn lao động tăng, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao so với dân số chung sẽ là áp lực lớn về giải quyết việc làm. 

Trong giai đoạn 2011-2020, nhu cầu lao động ngành công nghiệp - xây dựng tăng nhanh và chiếm tỷ lệ ngày càng cao, tiếp theo là lao động khu vực dịch vụ tăng cả về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng; lao động ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản về số lượng tăng nhẹ trong giai đoạn 2011-2015 và bắt đầu giảm nhẹ trong giai đoạn 2016-2020, song giảm về tỷ trọng trong cả thời kỳ 2011-2020.

Dự báo đến năm 2015 dân số trong tuổi lao động có 13.710 người (tăng 1.420 người so với năm 2010), năm 2020 có khoảng 15.100 người (tăng 1.390 người so với năm 2015). Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế năm 2015 có 13.821 người, năm 2020 có khoảng 15.000 người.  

          Bảng 35 : Lao động làm việc trong nền kinh tế

	
	
	2010
	2015
	2020

	1. Số người trong độ tuổi có khả năng lao động
	người
	    12.448 
	    13.710 
	15.100

	2. Số lao động tham gia trong nền KTQD
	"
	    12.559 
	    13.821 
	15.000

	     Trong đó:
	
	
	
	

	- Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản
	người
	      9.002 
	      9.551 
	9.000

	- Công nghiệp - Xây dựng
	người
	      1.095 
	      1.369 
	2.250

	- Dịch vụ
	người
	      2.502 
	      2.901 
	3.750

	3. Cơ cấu lao động làm việc - TS=100
	%
	100,00
	100,00
	100,00

	- Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản
	
	71,45
	69,00
	60,00

	- Công nghiệp - Xây dựng
	
	8,69
	9,91
	15,00

	- Dịch vụ
	
	19,86
	20,99
	25,00


Thời kỳ 2011-2015, mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 250 - 300 lao động, thời kỳ 2016-2020 giải quyết việc làm cho khoảng 1.300-1500 lao động. Những giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm là:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/2012/NQCĐ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm huyện Nam Đông giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện các biện pháp tạo thêm việc làm cho người lao động từ các chương trình phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu, chương trình phát triển cộng đồng, chương trình xuất khẩu lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo, tập trung chỉ đạo giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng tạo việc làm tại chỗ là chính, kết hợp tổ chức dịch vụ việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động để giúp người lao động đi làm ở ngoài huyện và xuất khẩu lao động. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, hỗ trợ các hộ gia đình mở thêm ngành nghề tạo việc làm cho mình và cho người khác.

- Làm tốt công tác xuất khẩu lao động. Phấn đấu mỗi năm có 80-100 lao động được đi làm việc ở nước ngoài.

Tiếp tục xúc tiến công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội. Lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo và giải quyết việc làm để hỗ trợ đầu tư sản xuất cho các hộ nghèo, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng trên 1,0% giai đoạn 2011-2015 và trên 0,5% trong giai đoạn 2016-2020 và còn khoảng 3,0-5,0% năm 2020 với những biện pháp chủ yếu sau:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình quốc gia việc làm và giảm nghèo thời kỳ đến năm 2015 với các hoạt động về cấp tín dụng, dạy nghề, khuyến nông, khuyến lâm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật…

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà kiên cố và được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch.

- Xem xét điều chỉnh, bố trí cấp đất sản xuất cho khoảng 400 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (hầu hết là các hộ mới tách do xây dựng gia đình mới) để sản xuất.

- Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với gia đình TBLS, gia đình có công với cách mạng. 

5. 2. Giáo dục đào tạo

Phát triển đồng bộ gắn với từng bước nâng cao chất lượng ở cả các cấp, bậc học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tăng chất lượng giáo dục đại trà, coi trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, chất lượng cao; giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng. Củng cố kết quả đạt được và kết hợp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Phấn đấu thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi và từng bước phổ cập bậc THPT. 

Phát huy tốt chức năng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về giáo dục.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2012/NQCĐ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2016.

Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ đi học mẫu giáo đạt 98,8%, đi học tiểu học 99,9%; trung học cơ sở 98,5% và THPT 96,8%. Đến năm 2020, tương ứng các tỷ lệ trên là 99,5%; 99,9%; 98,4% và 97,5%.

Số trường mầm non: thành lập thêm 01 trường; đến năm 2015 có 12 trường và 4 điểm trường. Số lớp mầm non năm 2015 có 103 lớp, năm 2020 nâng lên 150 lớp.

Số trường tiểu học: duy trì mỗi xã có 1 trường tiểu học, riêng xã Hương Phú 2 trường;  tổng số 12 trường: năm 2015 có 102 lớp với 2.228 học sinh và năm 2020 có 121 lớp với 2.902 học sinh.

Số trường trung học cơ sở: Thành lập mới 2 trường THCS: 01 trường ở Hương Hoà và 01 trường ở  Nam Phú. Đến năm 2015, có 6 trường THCS (trong đó có 01 trường dân tộc nội trú) với 56 lớp và 1.651 học sinh; năm 2020, có 6 trường THCS với 59 lớp và 1.746 học sinh.

Số trường trung học phổ thông: tiếp tục duy trì có 2 trường đến năm 2015 với 30 lớp và 1.170 học sinh; năm 2020 và 37 lớp với 1.279 học sinh.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tăng số phòng học lên 346 phòng năm 2015 và 412 phòng năm 2020. 

Bảng 36: Số lượng phòng học các cấp

	
	
	2010
	2015
	2020

	I. Trường học, điểm trường 
	
	
	
	

	  Tổng số
	Trường
	    29 
	    32 
	32

	1. Mầm non  -  Số trường
	"
	    11 
	    12 
	12

	                      - Điểm trường
	
	4
	4
	4

	2. Tiểu học
	“
	12
	12
	12

	3. Trung học cơ sở
	“
	4
	6
	6

	4. Trung học phổ thông
	“
	2
	2
	2

	II. Phòng học
	
	
	
	

	  Tổng số
	Phòng
	    261 
	    346 
	412

	1. Mầm non
	"
	    74 
	    103 
	150

	2. Tiểu học
	“
	119
	129
	140

	3. Trung học cơ sở
	“
	52
	74
	74

	4. Trung học phổ thông
	“
	16
	40
	48


Đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015 có 25 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 78%, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và năm 2020 có 29 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 90%), trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đảm bảo đủ giáo viên về số lượng và cơ cấu bộ môn. Tổng số giáo viên các cấp năm 2015 là 1.244 người (trong đó mầm non 206 người, tiểu học 184 người, trung học cơ sở 118 người, THPT 65 người và giáo dục thường xuyên 26 người), năm 2020 là 1.576 người (trong đó mầm non 300 người, tiểu học 218 người, trung học cơ sở 112 người, THPT 80 người và giáo dục thường xuyên 26 người). 

Đến năm 2015 có 100% giáo viên đạt chuẩn ở tất cả các cấp học, ngành học; trong đó trình độ vượt chuẩn ở ngành học mầm non có 60%, tiểu học có 80%, THCS có 60%, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp - dạy nghề có 10% . 

Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Coi trọng việc bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số về quản lý, kinh tế, khoa học - kỹ thuật.

Tăng cường năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên cho Trung tâm dạy nghề. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Thực hiện liên kết với các đơn vị: Trường trung cấp nghề Thừa Thiên Huế, Trường cao đẳng Công nghiệp Thừa Thiên Huế, Trường trung cấp nghề Âu Lạc, Trung tâm giới thiệu việc làm Thừa Thiên Huế để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo hướng gắn nhu cầu của nhân dân trong việc đào tạo tay nghề giải quyết việc làm tại chỗ, nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trên địa bàn; nâng dần chất lượng nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xã hội. 

Các nghề cần ưu tiên đào tạo là:

+ Trung cấp nghề: Công nghệ cắt, may; cơ khí; xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ Sơ cấp nghề: May công nghiệp; kỹ thuật điện dân dụng; mộc; cơ khí gò hàn; sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí; thủ công mỹ nghệ; kỹ thuật chăm sóc và khai thác mủ cao su; kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y và một số ngành nghề khác...

Thời kỳ 2011-2015, tổ chức đào tạo cho khoảng 2.800-3.000 người. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30-35%, trong đó đào tạo nghề đạt 25%; mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 250- 300 lao động. 

Thời kỳ 2016-2020 tổ chức đào tạo cho khoảng 3.200-3.500 người. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%, trong đó đào tạo nghề đạt trên 35%; mỗi năm giải quyết việc làm cho 260-300 lao động; nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 80%.

Xây dựng hai mô hình điểm dạy nghề gồm một mô hình dạy nghề nông nghiệp và một mô hình dạy phi nghề nông nghiệp.

5.3. Dân số, y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần cải thiện, nâng cao mức sống nhân dân. 

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện mô hình gia đình ít con (1-2 con). Trong giai đoạn 2011-2015, mỗi năm giảm tỷ lệ sinh 0,01%o, đến năm 2015 tỷ lệ tăng tự nhiên dân số đạt 1,36-1,4% và giai đoạn 2016 - 2020 mỗi năm giảm 0,01%o, đến năm 2020 tỷ lệ tăng tự nhiên dân số khoảng 1,3-1,34%. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Giảm tỷ suất chết của trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi.

Không để dịch bệnh xảy ra. Hạn chế, giảm đáng kể và tiến tới loại trừ các bệnh gây dịch (kể cả HIV/AIDS). Không để các bệnh dịch của gia súc lây lan sang người. Nếu dịch bệnh xảy ra cần nhanh chóng bao vây khống chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch gây ra. Khắc phục một bước cơ bản các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng.
Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn sức khỏe nhằm xã hội hoá rộng rãi công tác dân số, chuyển đổi nhận thức của mỗi người dân về vấn đề dân số, kế hoạch hoá gia đình, trước hết và cụ thể là trong việc chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em trong thời kỳ thai nghén (tiêm chủng phòng chống uốn ván…), vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện việc sinh đẻ tại cơ sở y tế có nữ hộ sinh chăm sóc, chăm sóc trẻ sơ sinh, chống suy dinh dưỡng trẻ em…). 

Đa dạng hoá các loại hình cung cấp dịch vụ và tư vấn sức khoẻ sinh sản kế hoạch hoá gia đình đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong đó đặc biệt là tư vấn sức khoẻ vị thành niên, tư vấn trước và trong khi mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất dị tật bẩm sinh bằng việc triển khai các biện pháp thuộc dự án sàng lọc trước sinh, nâng cao chất lượng sinh, tiến tới kiểm soát được tỉ lệ viêm nhiễm đường sinh sản, tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số KHHGĐ, coi trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về lĩnh vực y tế. Chủ động phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm; nâng cao chất lượng khám, điều trị, thực hiện tốt chủ trương khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Phấn đấu 100% trẻ em dưới 5 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắcxin. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2015 là 16%, năm 2020 còn dưới 14%. 

Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực. Đầu tư đồng bộ hóa cơ sở vật chất các trạm y tế xã (bổ sung và hoàn thiện vườn thuốc Nam, xây dựng thêm các công trình bổ trợ như tường rào, nhà để xe, nâng cấp sân.... Duy trì tỷ lệ 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. Tổng giường bệnh đến năm 2015 có 110 giường, năm 2020 lên 120 gường.  

Quan tâm đầu tư phát triển y tế cơ sở để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng. Thực hiện tốt chức năng của y tế xã với các chương trình y tế có mục tiêu và theo mô hình chuẩn quốc gia như giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, phòng chống sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm như phòng chống sốt rét, phòng chống lao, HIV/AIDS... Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng các vắc xin phòng chống dịch bệnh, chủ động các nguồn lực tổ chức cấp cứu, chi viện khi xảy ra thảm họa thiên tai, dịch bệnh. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới.

Xây dựng đội ngũ y, bác sĩ giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp; quan tâm đào tạo bác sĩ tuyến cơ sở là người tại chỗ. Số bác sỹ năm 2015 có 36 người, năm 2020 có 42 người.

Đưa các dịch vụ y tế ngày càng gần dân hơn, phát triển phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Phát triển y học cổ truyền ở cả hai tuyến huyện và xã.

Thực hiện nghiêm túc phân cấp theo tuyến điều trị, các quy chế chuyên môn và y đức.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ sức khoẻ, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể cho mỗi người, mỗi gia đình. 

Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Đến năm 2015 có trên 80% và năm 2020 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

5.4. Văn hoá, thông tin và thể dục - thể thao

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động văn hoá thể thao tạo sự phát triển toàn diện sự nghiệp văn hoá thể thao tương xứng với phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân và đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng và phát huy tốt các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện sự nghiệp VHTT-TDTT của huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... 

Bảo tồn, kế thừa có chọn lọc, tôn tạo những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, đặc biệt giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu văn hoá tiến bộ của thời đại, loại bỏ những cái lỗi thời, lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới. 

- Hoàn chỉnh và nâng cấp Đài phát thanh huyện đủ sức phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao tỷ lệ hộ nghe nhìn; tăng thời lượng và chất lượng thu, phát truyền thanh, truyền hình; 100 % xã có hệ thống phát thanh; duy trì chương trình phát sóng tiếng dân tộc Cơ Tu. Củng cố và duy trì hoạt động của đội thông tin lưu động huyện; phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật, thư viện.

- Xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế văn hoá - thể thao huyện tại thị trấn Khe Tre gồm: Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên, thư viện huyện, sân vận động và các công trình phụ trợ khác. 

- 100% xã có đầy đủ khu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí ở trung tâm, bao gồm: Xây dựng thêm 8 nhà văn hóa xã để đảm bảo 100% xã có nhà văn hoá; mỗi xã đều có khu tập luyện thể thao, đội văn nghệ không chuyên.

- 100% thôn, bản có điểm văn hoá và vui chơi bao gồm: Nhà văn hoá thôn, khu thể thao, sân vui chơi tập trung, tổ văn nghệ… Các thôn đồng bào dân tộc Cơ Tu đều có Nhà Gươl để bảo tồn văn hóa và phục vụ sinh hoạt cộng đồng. 

- Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc trong huyện gắn kết với phát triển du lịch; sưu tầm, khôi phục các lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Cơ Tu.
- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”; phấn đấu có 100% thôn, 100% cơ quan, 98% hộ gia đình được công  nhận đạt tiêu chuẩn văn hoá; ngăn chặn và đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

5.5. Khoa học - công nghệ và môi trường 

a) Khoa học - công nghệ
Khuyến khích người dân và tổ chức ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; chuyển giao công nghệ sinh học về giống cây trồng, vật nuôi, cải tiến công cụ lao động, áp dụng rộng rãi tin học trong quản lý hành chính, trong giảng dạy; các kỹ thuật tiến tiến trong khám chữa bệnh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, đội ngũ cán bộ vận động về cơ sở hướng dẫn giúp đỡ nông dân về kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo vệ môi trường và sinh hoạt chi tiêu trong gia đình nhất là đồng bào dân tộc

b) Môi trường

Quá trình phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đến năm 2020 tác động đến môi trường của huyện thể hiện trên những khía cạnh sau: 

- Diện tích rừng và đất nông nghiệp sẽ bị ngập dưới lòng hồ của dự án Tả Trạch, nhà máy thủy điện Thượng Nhật (250 ha) và Thượng Lộ (200 ha) làm mất đất rừng, đất sản xuất và cây bị ngập nước trong trường hợp lòng hồ không được dọn sạch trước khi tích nước sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

- Diện tích cây xanh, đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp, đất xây dựng đường giao thông... bị san lấp gây bụi, xói mòn rửa trôi đất, sạt lở đá và tạo ra khoảng trống rộng.  

- Diện tích cây xanh giảm sút và các loại chất thải rắn, bụi, nước thải... từ khai thác đá xây dựng, đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng từ các mỏ đá.  

- Các loại chất thải rắn, rác thải y tế và nước thải sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ... thoát ra sẽ tăng lên theo quá trình phát triển dịch vụ, sản xuất, tăng quy mô dân số và khách du lịch. 

- Khí thải có hại và tiếng ồn từ Nhà máy xi măng, các phương tiện giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp...

- Chất thải hữu cơ từ các khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. 

- Các chất thải, rác thải, nước bị ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, vườn ươm trồng rừng, rừng cao su (thuốc bảo vệ thực vật...).

Để khắc phục những hiện tượng gây ô nhiễm môi trường như kể trên, cần triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

- Thực hiện tốt công tác giao rừng tự nhiên gắn với chính sách hưởng lợi, quản lý, bảo vệ cũng như trách nhiệm đối với tổ chức, cộng đồng và cá nhân được giao rừng.

- Trồng rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên 81,0% năm 2015 và 83% năm 2020.

- Xây dựng bãi chứa trung chuyển rác thải tại khu vực thị trấn Khe Tre và cụm công nghiệp cùng với khu vực dân cư liên kề Nhà máy xi măng Nam Đông. 

- Đến năm 2015, khu vực đô thị  có 100% rác thải được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp; tỷ lệ này ở vùng nông thôn là 80%. Có 70-80% chất thải rắn trong công nghiệp, xây dựng được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp, toàn huyện có 1 bãi chôn rác thải tập trung, đạt yêu cầu bảo vệ môi trường.  Đến năm 2020 có 100% rác thải, chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp. 

- Hướng dẫn người dân xây dựng các bể biô-gas xử lý chất thải và đảm bảo vệ sinh môi trường ở các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (xử lý nước, thức ăn dư thừa, phân và các chất thải khác). 

- Tổ chức hướng dẫn người dân xây dựng công trình vệ sinh hợp vệ sinh trong mỗi gia đình. Đến năm 2015 có 74,0% hộ có công trình vệ sinh hợp vệ sinh, năm 2020 là 100% hộ.

6. Tổ chức không gian kinh tế 

Theo 3 tiểu vùng không gia kinh tế sau:

6.1. Tiểu vùng trung tâm huyện lỵ thị trấn Khe Tre

Vùng trung tâm huyện lỵ với tổng diện tích 311,24 km2(chiếm 47,8% diện tích toàn huyện), gồm thị trấn Khe Tre và 5 xã: Hương Phú, Hương Lộc, Hương Hoà, Thượng Lộ, Hương Sơn. Dân số toàn vùng năm 2010 có 13.228 người (chiếm 56,3% tổng dân số toàn huyện). Dân cư sống tập trung, kinh tế phát triển hơn các tiểu vùng khác trong huyện, có trình độ thâm canh và khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Vùng trung tâm huyện lỵ chiếm gần hết thung lũng Nam Đông, đất đai tương đối bằng phẳng, màu mỡ, tầng đất dày phù hợp với trồng cây công nghiệp và phát triển kinh tế vườn (cây ăn quả). Toàn vùng có 2.082 ha đất nông nghiệp, chiếm 65,1% đất nông nghiệp của toàn huyện, trong đó có 145 ha ruộng lúa nước, chiếm 40,5% đất trồng lúa của huyện. Đất lâm nghiệp toàn vùng có 21.064,6 ha, bằng 50,2% đất lâm nghiệp toàn huyện. 

Trong vùng có nhiều danh lam thắng cảnh, có sức cuốn hút khách du lịch. Kinh tế và ngành nghề của vùng khá phát triển, một bộ phận dân cư có mức thu nhập khá, đời sống tương đối ổn định, có kinh nghiệm trong sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phương hướng phát triển của tiểu vùng:

- Xây dựng thành một trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá theo hướng đô thị hoá.

- Chỉnh trang bộ mặt đô thị và chuẩn bị điều chỉnh qui hoạch thị trấn Khe Tre theo hướng mở rộng để trở thành đô thị loại IV để thực hiện Kết luận 48 KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại huyện lỵ và trung tâm xã theo hướng đồng bộ, kiên cố; nâng cấp hệ thống giao thông, vỉa hè, điện đường, cây xanh, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước. Chỉnh trang, đặt tên các tuyến đường thị trấn Khe Tre. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại thị trấn và trung tâm các xã.

- Phát triển dịch vụ: là trung tâm dịch vụ của huyện với các ngành dịch vụ thương mại, thông tin, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ công, chuyển giao công nghệ, du lịch - nghỉ dưỡng...  

 - Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: may mặc, đồ gỗ gia dụng, chế biến mủ cao su, lâm sản, nông sản, sửa chữa cơ khí nhỏ, sản xuất điện năng (thủy điện Thượng Lộ). Điểm nhấn là cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Hương Hòa.
- Phát triển nông nghiệp: 
+ Cây cao su, kinh tế vườn (gồm nhóm cây trồng chính là chuối, các loại cây có múi, cau), sản xuất lương thực: lúa nước và ngô
+ Chăn nuôi gia đình với quy mô vừa và nhỏ tại thị trấn và vùng lân cận, chú trọng chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại ở các vùng xa trung tâm tiểu vùng

+ Trồng rừng (chủ yếu là cây keo), tu bổ rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp dưới tán rừng (chăn nuôi heo rừng, gà thả, khai thác lá nón, trồng mây...).

+ Phát triển các ngành dịch vụ nông nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu trong huyện.

6.2. Tiểu vùng trung tâm cụm xã Nhật – Giang - Hữu 

Vùng trung tâm cụm xã Nhật - Giang - Hữu gồm 3 xã: Thượng Nhật, Hương Giang và Hương Hữu với tổng diện tích là 131,72 km2 (chiếm 20% diện tích toàn huyện). Địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai rộng có độ phì cao, thích hợp với phát triển kinh tế vườn, cây ăn quả và cây công nghiệp. Năm 2010, dân số toàn vùng có 5.896 người, chiếm 25,1% dân số toàn huyện. Đất nông nghiệp có 556 ha, chiếm 17,4% tổng quỹ đất nông nghiệp toàn huyện. Tiểu vùng có 7.079 ha đất lâm nghiệp, chiếm 16,9% toàn huyện.

Thế mạnh của vùng là dân cư sống tập trung, giao thông tương đối phát triển, thuận lợi cho giao lưu và phát triển kinh tế. Thu nhập của một bộ phận dân tăng khá trong những năm gần đây. 

Định hướng phát triển tiểu vùng là xây dựng thành vùng phát triển về kinh tế hài hòa với văn hoá, tập trung vào các ngành, lĩnh vực sau: 

- Phát triển dịch vụ: Phát triển các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân 5 xã trong tiểu vùng. Phát triển Hương Giang trở thành vệ tinh các ngành dịch vụ hỗ trợ cho Thị trấn Khe Tre.

- Phát triển nông nghiệp: 
+ Cây cao su, kinh tế vườn (gồm nhóm cây trồng chính là chuối, các loại cây có múi, cau), sản xuất lương thực: lúa nước và ngô (chủ yếu nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ), cây thực phẩm.

+ Chăn nuôi gia súc (chủ yếu là bò, trâu) theo hướng trang trại, gia trại, hộ gia đình, chú trọng phát triển đàn gia cầm.

+ Trồng rừng (chủ yếu là cây keo), tu bổ rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp dưới tán rừng (chăn nuôi heo rừng, gà thả, khai thác lá nón, trồng mây...).

- Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: may mặc, đồ gỗ gia dụng, chế biến lâm sản, nông sản, sửa chữa cơ khí nhỏ, khai thác và sản xuất đá ốp lát granit, đá xây dựng, sản xuất điện năng (thủy điện Thượng Nhật). 

- 6.3. Tiểu vùng trung tâm cụm Long - Quảng 

Tiểu vùng Trung tâm cụm xã Long - Quảng gồm 2 xã: Thượng Long và Thượng Quảng, với diện tích tự nhiên: 207,55 km2 (chiếm 32% tổng diện tích của huyện) với dân số năm 2010 có 4.315 người (chiếm 18,4% tổng dân số toàn huyện). Vùng có địa hình bị chia cắt mạnh, mật độ chia cắt ngang và sâu, độ dốc cao bị sói mòn vào mùa mưa. Tiểu vùng có 513,73 ha đất nông nghiệp (chiếm 16,1% toàn huyện). Đất lâm nghiệp có 13.792 ha. Thế mạnh của vùng là cây cao su, cây keo (đất sản xuất nông - lâm nghiệp rộng phù hợp với phát triển kinh tế vườn rừng, cây công nghiệp cây ăn quả theo mô hình kinh tế trang trại), có điều kiện để phát triển chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt. Có mỏ đá vôi trữ lượng lớn.

Phương hướng phát triển của tiểu vùng: 

- Phát triển nông nghiệp: 
+ Chú trọng cây cao su, kinh tế vườn (chủ yếu là chuối, cau), lúa nước, cây thực phẩm.

+ Chú trọng chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, gia trại, song song với hộ gia đình, phát triển mạnh đàn gia cầm. 

+ Trồng rừng (chủ yếu là cây keo), tu bổ rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp dưới tán rừng (chăn nuôi heo rừng, gà thả, khai thác lá nón, trồng mây...).

- Phát triển công nghiệp sản xuất xi măng, khai thác đá xây dựng và các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ.

- Phát triển dịch vụ: Phát triển các loại hình dịch vụ cơ bản thiết yếu đáp ứng nhu cầu trong tiểu vùng. 

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Căn cứ vào các định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện trong giai đoạn 10 năm tới, xuất phát từ khả năng thu hút các nguồn lực từ nội bộ nền kinh tế huyện và từ bên ngoài, xác định các trọng điểm ưu tiên đầu tư cho từng lĩnh vực. 

Để tạo sự đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2011-2020, tập trung một số chương trình trọng điểm và các dự án trọng điểm.

a) Các chương trình trọng điểm
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới;

2. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục;

3. Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị;

4. Chương trình phát triển nông - lâm nghiệp;

5. Chương trình phát triển công nghiệp - TTCN và dịch vụ;

6. Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

7. Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững
8. Chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
b) Các dự án trọng điểm

- Lĩnh vực kết cấu hạ tầng

1. Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)

2. Đường La Sơn - Nam Đông (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)

3. Đường 74 (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)

4. Đường cửa ngõ vào trung tâm huyện lỵ (từ Thác Mơ đến UBND xã Hương Phú)

5. Kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Tre

6. Đường vào các khu sản xuất tập trung

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
7. Nhà máy nước Long Quảng

8. Nhà máy Xi măng Nam Đông

9. Thủy điện Thượng Nhật

10. Thủy điện Thượng Lộ

11. Xưởng khai thác và sản suất đá ốp lát granit (2 xưởng)
12. Đầu tư Khu công nghiệp Hương Hòa.
- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
13. Xây dựng Nông thôn mới.
14. Chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong chăm sóc và khai thác cây cao su

15. Trồng rừng nguyên liệu gỗ

16. Chăn nuôi gia súc (heo rừng) và gia cầm (gà đặc sản Nam Đông) dưới tán rừng.  
- Lĩnh vực xã hội, môi trường
17. Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên huyện Nam Đông

18. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm dạy nghề. 

19. Đề án tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan
20. Dự án chống xói lỡ bờ sông Tả Trạch

- Lĩnh vực an ninh quốc phòng:

21. Khu hậu cứ Quốc phòng tại Đường 74
PHẦN THỨ TƯ

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

I. DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN 

1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư

Từ dự báo mục tiêu và định hướng phát triển trên cho thấy cơ hội và thách thức phát triển Kinh tế - xã hội đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của huyện, đồng thời  cùng với sự giúp đỡ và hỗ trợ đầu tư lớn hơn, toàn diện hơn của tỉnh Thừa Thiên Huế và của Trung ương.

Để đạt được các mục tiêu phát triển theo quy hoạch, dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2011-2020 theo phương án chọn vào khoảng 6.400-7.000 tỷ đồng (tính toán theo giá 2010), trong đó thời kỳ 2011-2015 là 2.400-2.500 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 480-500 tỷ đồng), thời kỳ 2016-2020 là 4.000-4.500 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 800-900 tỷ đồng). Trong đó, khả năng từ ngân sách nhà nước đảm bảo 35-40%, còn lại là huy động các nguồn vốn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ bên ngoài và dân cư trong, ngoài huyện.

Bảng 37: Dự báo nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 2011 - 2020

                                                                                             Đơn vị: tỷ đồng  (theo giá 2010)

	
	2011-2015
	2016-2020
	Tổng số

2011-2020



	
	Tổng số
	bq/năm
	Tổng số
	bq/năm
	

	 Phương án I
	1.800-2.000
	380-400
	3.500-3.800
	700-760
	5.300-5.800

	 Phương án II      
	2.400-2.500
	480-500
	4.000-4.500
	800-900
	6.400-7.000

	 Phương án III      
	2.800-3.000
	560-600
	4.800-5.000
	960-1.000
	7.600-8.000


Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2011-2020, nhu cầu đầu tư cho các giai đoạn quy hoạch là rất lớn. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu, cần phải huy động tổng lực các nguồn vốn:

Bảng 38: Dự báo cơ cấu các nguồn vốn

	Nguồn vốn
	Cơ cấu (%)

	     Tổng số
	100%

	     Trong đó :
	

	+  Vốn Ngân sách nhà nước (TW và địa phương)
	35-40

	+  Nguồn vốn tín dụng
	20-25

	+  Doanh nghiệp và dân doanh, vốn tiết kiệm của dân cư
	35-40

	+  Nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
	2-4


2. Một số giải pháp huy động vốn đầu tư

Để có được nguồn vốn đầu tư lớn như trên cho đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2020 theo định hướng quy hoạch, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của các thành phần kinh tế và dân cư trong và ngoài tỉnh và trong huyện.

- Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng thu ngân sách địa phương, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu lâu dài.

+ Xây dựng các dự án tạo nguồn thu như nâng cấp chợ Khe Tre, chợ Nam Đông, khuyến khích đầu tư các loại hình du lịch nhằm tạo thêm các nguồn thu mới.

+ Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi các Doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị đầu tư vào địa bàn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách. 

+ Tập trung phối hợp các chủ đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thúc đẩy tiến độ thi công các dự án. 

- Tăng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế) chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội: hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, thuỷ lợi, bảo vệ môi trường, các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, TDTT đối với huyện miền núi... 

- Nguồn vốn liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong nước, hướng vào phát triển các ngành công nghiệp chế biến trên cơ sở phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu nông - lâm sản của huyện (chế biến mủ cao su để sản xuất các loại sản phẩm như găng tay cao su y tế, sản xuất đồ gỗ gia dụng, ván dăm bào…).

- Nguồn vốn tín dụng dành chủ yếu cho đầu tư phát triển sản xuất, nhất là các ngành, nghề được khuyến khích phát triển trên địa bàn.

- Lồng ghép tốt các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn, các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội. 

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư và xây dựng, trong đó nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và các tổ chức xã hội để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả. 

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

- Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt là lực lượng chủ chốt cấp huyện, xã.

- Bồi dưỡng, đào tạo và chuyển giao kiến thức kinh nghiệm, thông tin khoa học - công nghệ và thị trường cho các chủ doanh nghịêp vừa và nhỏ, chủ kinh tế hộ gia đình....

- Tổ chức tốt và có hiệu quả việc thực hiện Đề án dạy nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo và dạy nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2011-2020.

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho nông dân về kiến thức khoa học thường thức, áp dụng quy trình và kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Phát huy tốt hoạt động của Trung tâm dạy nghề cho người dân trong huyện bằng việc kết hợp với Đề án thuộc Quyết định 1956/QĐ-TTg và Chương trình việc làm và giảm nghèo Quốc gia để mở các lớp học khuyến nông cho người nông dân ngay tại địa phương và các lớp dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội trên từng địa bàn thôn, xã.

- Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông các cấp nhằm đào tạo con người và nhân lực cho huyện. 

III. MỞ RỘNG, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

- Thông qua các hình thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến thương… hỗ trợ các cơ sở sản xuất và người dân trong huyện tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật - công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, cải tiến thiết bị trong tiểu thủ công nghiệp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Từng bước cải tiến công cụ lao động, nâng cao năng suất lao động; ứng dụng công nghệ sinh học giống cây, giống con; nghiên cứu và thử nghiệm các kỹ thuật nuôi trồng khoa học.

- Áp dụng rộng rãi tin học trong quản lý hành chính, phấn đấu hầu hết cán bộ huyện xã đều sử dụng thành thạo máy vi tính; từng bước ứng dụng các quy trình quản lý tiên tiến. 

- Xây dựng các chương trình, dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ thiết thực cho người dân phù hợp với trình độ các đối tượng trong từng giai đoạn. Trước mắt trang bị cho nông dân trực tiếp sản xuất các kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, cơ giới hoá, bảo quản sau thu hoạch...)

- Tăng cường khả năng liên kết giữa Nhà nước - nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học bằng các chương trình nghiên cứu cụ thể để tiếp thu các kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật và quản lý kinh tế...

- Đa dạng hóa, phối hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho từng loại đối tượng cụ thể (người lao động trực tiếp, quản lý và doanh nhân).

IV. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
- Vận dụng các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường XHCN phù hợp với đặc điểm của huyện miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khuyến khích tất cả mọi thành phần kinh tế cùng tham gia. 

- Mở rộng thị trường cùng với sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xu hướng vận động chung, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò định hướng và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

- Tiếp tục tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy năng lực, tính năng động và hiệu quả.

- Phát triển thị trường thương mại - dịch vụ trong huyện. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ tư nhân thu mua các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất trong huyện.

- Có chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dân doanh tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; đa dạng hoá các hình thức vay vốn, trong đó  chú trọng trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường.

- Xây dựng đồng bộ, phát triển đa dạng và quản lý tốt các loại thị trường cơ bản của kinh tế thị trường trên địa bàn huyện: 

+ Mở rộng các hình thức tiết kiệm - tín dụng (theo mô hình tín dụng mini, các tổ nhóm tiết kiệm, tín dụng…) để trở thành kênh tiết kiệm và huy động vốn có hiệu quả để cung cấp vốn tín dụng cho các hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình đồng bào dân tộc để phát triển kinh tế và giảm nghèo.

+ Quy hoạch và quản lý có hiệu quả đất đai để hình thành thị trường bất động sản trong việc giao, chuyển quyền sử dụng đất.

+ Hình thành thị trường lao động, thông qua việc tổ chức tốt việc thông tin, giới thiệu, giao dịch việc làm.

+ Phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ bằng việc mở rộng hệ thống mạng lưới bán buôn, bán lẻ, thu mua sản phẩm, mở đại lý, các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân (sửa chữa đồ dùng gia đình, xe máy, dạy nghề, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, làm sạch môi trường...).

+ Phát triển dịch vụ khoa học - công nghệ trong việc đầu tư đổi mới và chuyển giao công nghệ, trước hết là chuyển giao, tiếp thu chuyển giao công nghệ mới trong nông nghiệp, lâm nghiệp và chế biến các loại nông - lâm sản. 

V. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH  HÀNH CHÍNH
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, gắn với công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận, Đoàn thể. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành của hệ thống hành chính công vụ nhà nước cấp huyện, xã. Đổi mới và hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng nền nếp quản lý, điều hành và thực thi công vụ, phương thức điều tiết nền kinh tế phù hợp với vận hành nền kinh tế theo hướng thị trường. 100% trụ sở xã được hoàn thiện đủ phòng làm việc cho các ban ngành, đoàn thể. Tiếp tục cải cách, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương về hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả điều hành tương xứng với nhiệm vụ phát triển của huyện trong những năm tới. 

- Đẩy mạnh, nhanh hơn tiến trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, gồm các nội dung: thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức và tài chính công, trong đó trọng tâm trước mắt là xúc tiến mạnh hơn việc đổi mới các thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn. Công khai hóa và cụ thể hóa các thủ tục hành chính trên phạm vi toàn huyện. Tăng cường tính hiệu lực của bộ máy hành chính, tính trách nhiệm và minh bạch của các cơ quan công quyền và pháp quyền.

- Xây dựng cơ chế phối kết hợp liên ngành; thực hiện phân cấp quản lý và chế độ trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành, các cán bộ lãnh đạo. Tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở.

- Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức theo chức danh công chức các cấp (đến 2015), nhất là các cán bộ cốt yếu của các Phòng, Ban, lãnh đạo chủ chốt các xã và thị trấn Khe Tre. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ; chống mọi biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí.

- Phát huy tính dân chủ và sức mạnh toàn dân theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với hoạt động của hệ thống quản lý Nhà nước ở cơ sở.
- Tăng cường kiểm tra - giám sát của cộng đồng- là động lực của quá trình thực hiện quy hoạch.

VI. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện quy hoạch và lộ trình những công việc thực hiện quy hoạch nhằm phối kết hợp hài hòa lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xác định rõ cơ chế phối hợp, phương thức quản lý của từng ngành, từng cấp, định chế trong việc thực hiện quy hoạch, triển khai xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện.

- Phối hợp quy hoạch và kế hoạch theo quy trình chặt chẽ. Điều chỉnh và bổ sung kịp thời kế hoạch phát triển ngành, các chương trình, dự án phù hợp với tình hình mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và môi trường sinh thái. 

- Xây dựng quy hoạch chi tiết một số lĩnh vực trên địa bàn huyện làm căn cứ cho xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm. Trước hết là quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch mạng lưới giao  thông, hệ thống điện, thuỷ lợi, phát triển các cụm điểm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, khu du lịch, các công trình văn hoá - xã hội và môi trường. 

- Vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của huyện để thực hiện các chương trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch.

- Giới thiệu và quảng bá dự án quy hoạch nhằm thu hút sự quan tâm của toàn dân và các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện.

- Việc đầu tư phải gắn với quy hoạch, kế hoạch; tránh việc đề ra những dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo hướng cảm tính, duy ý chí; thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch trong trường hợp quy hoạch, kế hoạch không còn phù hợp, gây ra khó khăn, cản trở đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh truyền thông cho nhân dân, trước hết tạo bước chuyển biến trong nhận thức của mỗi người dân và của toàn xã hội về phát triển kinh tế - xã hội, để từ đó tích cực tham gia thực hiện dự án quy hoạch trên địa bàn huyện.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1.Nhiệm vụ và trách nhiệm của huyện Nam Đông

- Tổ chức công bố, giới thiệu quy hoạch.


- Lãnh đạo, tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện quy hoạch, phân cấp cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

- Lồng ghép các mục tiêu, giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông vào các kế hoạch, chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, trật tự xã hội và an ninh - quốc phòng. Các mục tiêu phát triển của quy hoạch phải được thể hiện bằng các kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, các chương trình phát triển và danh mục dự án đầu tư cụ thể nhằm điều hành và quản lý kinh tế - xã hội theo mục tiêu  đề ra trong quy hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành thực hiện định hướng của các Ban, ngành của huyện và các xã trong quá trình thực hiện Quy hoạch.  

- Vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm của huyện Nam Đông là huyện miền núi có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. 

- Phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục cho nhân dân, đồng bào các dân tộc về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để từ đó tích cực tham gia thực hiện Quy hoạch. 

- Tăng cường kiểm tra - giám sát của cộng đồng - là động lực của quá trình thực hiện quy hoạch.

2.Nhiệm vụ và trách nhiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ chế, chính sách để huyện tập trung đầu tư thực hiện các khâu đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trước hết là trong khu vực nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội theo quy hoạch, trước hết là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đường giao thông (đường Nam Đông - La Sơn, đường 74, đường Đông Trường Sơn...).

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giúp huyện trong việc xúc tiến đầu tư, mở rộng liên kết hợp tác kinh tế với các địa phương trong vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung và cả nước, cũng như tăng cường sự hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế. 

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo sự phối kết hợp liên ngành, liên cấp trong tỉnh, liên huyện để cùng với sự đồng tình, nhất trí của nhân dân trong thực hiện quy hoạch.

\

Các phụ lục

Phụ lục 1
Tổng hợp các loại đất

	STT


	Tên các loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)


	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng số
	
	64.777,88
	100,00

	1
	Đất nâu vàng trên đá gabro
	Fu*
	272,1
	0,42

	2
	Đất nâu vàng trên đá diorit
	Fu
	4.683,4
	7,23

	3
	Đất vàng đỏ trên đá granit
	Fa
	7.611,4
	11,75

	4
	Đất vàng đỏ trên đá phiến thạch sét
	Fs
	48.143,0
	74,32

	5
	Đất nâu vàng trên phù sa cổ
	Fp
	382,2
	0,59

	6
	Đất xám trên phù sa cổ
	X
	680,2
	1,05

	7
	Đất phù sa sông suối không được bồi
	P
	1.023,5
	1,58

	8
	Đất phù sa sông suối được bồi
	Py
	1.282,6
	1,98

	9
	Sông suối
	
	712,6
	1,1


Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông

Phụ lục 2

 Tình hình sử dụng đất năm 2010

	Loại đất


	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	64.777,88
	100,00

	Trong đó:
	
	

	 1. Đất nông nghiệp
	59.440,42
	91,76

	   - Đất sản xuất nông nghiệp
	4.756,79
	7,34

	   - Đất lâm nghiệp
	54.624,12
	84,32

	   - Đất nuôi trồng thủy sản
	54,59
	0.08

	   - Đất nông nghiệp khác
	4,92
	0,01

	 2. Đất phi nông nghiệp
	2.081,24
	3,21

	   - Đất chuyên dùng
	429,10
	0,66

	   - Đất ở
	897,31
	1,38

	   - Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,07
	-

	   - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	27,60
	0.04

	   - Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	726,13
	1,12

	   - Đất phi nông nghiệp khác
	1,03
	-

	 3. Đất chưa sử dụng
	3.256,22
	5,02

	   - Đất bằng chưa sử dụng
	353,01
	0,54

	   - Đất đồi núi chưa sử dụng
	2.903,21
	4,48


Phụ lục 3
Bảng 4: Dân số và nguồn lao động

	
	Đ/V
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Dân số trung bình
	 người
	     23.115
	    23.428 
	     23.725 
	        23.362 
	      23.505 

	- Khu vực thành thị 
	 người
	      3.452 
	       3.514 
	          3.547 
	        3.425 
	3.372

	
	%
	14,9
	15,0
	15,0
	14,7
	14,3

	- Khu vực nông thôn 
	 Người
	     19.663 
	    19.914 
	     20.178 
	        19.937 
	      20.134 

	
	%
	85,1
	85,0
	85,0
	85,3
	85,7

	2. Dân tộc thiểu số
	 Người
	    10.076 
	     10.133 
	        10.292 
	      10.366 
	10.511

	
	%
	43,4
	43,3
	43,4
	44,4
	44,7

	3. Tỷ lệ sinh
	%
	17,4
	17,6
	18,0
	17,6
	16,2

	4. Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	14,3
	14,4
	14,3
	14,1
	12,5

	5. Dân số trong tuổi lao động
	Người
	11.400
	11.563
	11.931
	12.239
	12.636

	   % so dân số
	%
	49,32
	49,36
	50,29
	52,39
	53,76


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

   Phụ lục 4

                    TỔNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VA) THỜI KỲ 2005-2010 

                                                        (giá cố định1994)                    Đơn vị: triệu  đồng

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tốc độ tăng BQ/năm 

(%)

	Tổng số
	     57.684 
	    61.464 
	69.002 
	        77.997 
	      89.133 
	     104.859 
	14,25 

	1. Công nghiệp - xây dựng 
	     12.564 
	    12.473 
	15.264 
	        18.255 
	      20.239 
	       25.351
	 

22,75

	  - Công nghiệp 
	       4.807 
	      3.961 
	 4.462 
	          5.301 
	        6.839 
	         7.825 
	 

9,70

	  - Xây dựng
	       7.757 
	      8.514 
	 10.802 
	        12.954 
	      13.400
	       17.426
	 

28,65

	2. Nông, lâm nghiệp-thủy sản  
	     26.632 
	    29.018 
	 30.216 
	        31.276
	      37.533 
	       45.323
	 

6,45

	   - Nông  nghiệp
	     20.156 
	    22.037 
	24.750 
	        26.200 
	      26.915 
	       29.684 
	 

7,55

	   - Lâm nghiệp
	       5.494 
	      6.041 
	  3.860 
	          4.025 
	        9.543 
	         14.367 
	 

2,10

	   - Ngư nghiệp
	          982 
	         940 
	  1.301 
	          1.051 
	        1.074 
	         1.092 
	 

5,00

	3. Dịch Vụ  
	     18.488 
	    19.973 
	 23.522 
	        28.465 
	      31.361 
	       34.184 
	 

17.15


Nguồn: Niên giám Thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Phụ lục 5

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản

(Giá hiện hành, triệu đồng)

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 A. Tổng số
	80.025


	97.573


	109.947


	118.275


	147.873


	220.092



	1. Nông nghiệp
	63.469
	78.680
	92.866
	96.720
	116.203
	161.758

	   - Trồng trọt
	43.296
	55.996
	61.230
	63.720
	71.358
	117.324

	   - Chăn nuôi
	18.700
	21.161
	29.847
	32.064
	39.805
	41.038

	   - Dịch vụ
	1.473
	1.524
	1.676
	1.718
	3.811
	1.396

	2. Thuỷ sản
	2.863,0
	2.934
	4.063
	4.537
	5.270
	5.850

	3. Lâm nghiệp
	13.693
	15.959
	13.018
	17.018
	26.400
	52.484

	 B. Cơ cấu 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1. Nông nghiệp
	79.31
	80.64
	84.46
	81.78
	78.58
	73.50

	   - Trồng trọt
	54.10
	57.39
	55.69
	53.87
	48.26
	53.31

	   - Chăn nuôi
	23.37
	21.69
	27.15
	27.11
	26.92
	18.65

	   - Dịch vụ 
	1,84
	1,56
	1,62
	0,8
	3,4
	1,54

	2. Thủy sản
	3.58
	3.01
	3.70
	3.84
	3.56
	2.66

	3. Lâm nghiệp 
	17.11
	16.36
	11.84
	14.39
	17.85
	23.85


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Đông năm 2010

Phụ lục 6

         Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Chế biến mủ cao su (mủ cốm)
	Tấn
	160
	600
	240
	         250 
	300
	360

	2. Sản xuất nước sinh hoạt
	m3
	 68.000 
	 72.000 
	 91.000 
	105.000 
	115.000
	117.000

	3. Xay xát bột, gạo
	tấn
	   4.438 
	   4.634 
	   4.850 
	5.040
	5.250
	5.120

	4. Bánh mì
	tấn
	34
	35
	38
	43
	44
	45

	5. Bún
	tấn
	77
	79
	77
	97
	89
	90

	6. Nước đá
	tấn
	194
	204
	235
	298
	310
	320

	7. Áo quần các loại
	1000 bộ
	25
	26
	28
	30.5
	30
	33

	8. Tủ, gường, bàn ghế gỗ
	1000 cái
	1.6
	1.9
	2.2
	3.1
	3.35
	3.8

	9. Rìu, cuốc, xẻng các loại
	1000 cái
	6.6
	7.3
	7.7
	7.8
	8.0
	8.2

	10. Chổi đót
	1000 cái
	57
	62
	67
	70
	60
	65

	11.  Đá xây dựng
	1000 m3
	52
	80
	92
	103
	55
	109

	12. Đá ốp lát
	1000 m2
	0
	0
	0
	1.3
	5.5
	6

	13. Cau sấy khô
	Tấn
	100
	110
	145
	160
	160
	160

	14. Chè búp khô
	Tấn
	41
	40
	36
	37
	38
	30

	15. Tăm đũa tre
	Tấn
	45
	65
	300
	825
	560
	720


Nguồn:Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XIV

Phụ lục 7

  Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011 - 2020

(PHƯƠNG ÁN I)

                                                                                                            Đơn vị: tỷ đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA) - Giá CĐ 94
	104.860
	197.512
	388.733
	13,5
	14,4
	14,0

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	61.197
	152.223
	19,5
	19,5
	19,5

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	68.152
	99.502
	8,5
	8,0
	8,2

	    - Dịch vụ
	34.184
	68.163
	137.008
	14,8
	15,0
	14,9

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	416.427
	660.846
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	141.984
	265.722
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	167.526
	215.486
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	106.917
	179.638
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	16,68
	25,00
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	34,1
	40,2
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	40,3
	32,6
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25,6
	27,2
	
	
	

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	4. Nhu cầu vốn đầu tư;   

    Tỷ đồng - giá 2010
	1.800-2.000
	3.500-3.800
	5.300-5.800


Phụ lục 8

      Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011 - 2020

(PHƯƠNG ÁN II)

                                                                                                            Đơn vị: triệu đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá SS 94 
	104.860
	244.119
	458.636
	17,22
	14,50
	15,90

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	93.360
	164.642
	21,67
	17,50
	20,55

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	68.027
	137.684
	13,35
	9,30
	11,75

	    - Dịch vụ
	34.184
	82.732
	156.310
	19,30
	15,40
	16,45

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	512.225
	870.506
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	216.044
	384.540
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	167.181
	247.280
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	129.000
	238.686
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	20.49
	32,90
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	42,2
	44,2
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	32,6
	28,4
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25.2
	27,4
	
	
	

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	 5. Nhu cầu vốn đầu tư;Tỷ đồng – giá 2010
	2.400-2.500
	4.000-4.500
	6.400-7.000


Phụ lục 9

    Dự báo tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2020

(PHƯƠNG ÁN III)

                                                                                                            Đơn vị: tỷ đồng
	
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng

BQ/năm (%)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1. Tổng giá trị tăng thêm (VA) -Giá CĐ 94
	104.860
	262.987
	509.083
	18,2
	14,8
	16,5

	    - Công nghiệp - XD
	25.352
	88.414
	197.918
	28,3
	18,0
	22,8

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	45.323
	93.728
	144.477
	13,4
	9,5
	12,2

	    - Dịch vụ
	34.184
	80.846
	166.688
	18,8
	15,6
	17,2

	2. Tổng giá trị tăng thêm (VA)-Giá thực tế 
	255.861
	552.273
	967.258
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	120.005
	238.582
	433.332
	
	
	

	    - Nông nghiệp - thuỷ sản
	65.915
	175.071
	270.832
	
	
	

	    - Dịch vụ
	69.941
	138.621
	263.094
	
	
	

	3. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người (Triệu đồng, giá thực tế)
	10,89


	22,08
	36,57
	
	
	

	4. Cơ cấu kinh tế (%, tính theo giá thực tế)
	100,00
	100,00
	100,00
	
	
	

	    - Công nghiệp - XD
	25,8
	43,2
	44,8
	
	
	

	    - Nông nghiệp
	46,9
	31,7
	28,0
	
	
	

	    - Dịch vụ
	27,3
	25,8
	27,2
	
	
	

	 3. Nhu cầu vốn đầu tư;Tỷ đồng - giá 2010
	2.800-3.000
	4.800-5.000
	7.600-8.000


Phụ lục 10

           Phát triển các loại cây trồng chủ yếu thời kỳ đến năm 2020

	Chỉ tiêu

	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm
	Ha
	2.406
	         2.410 
	2.420

	Sản lượng lương thực có hạt (lúa và ngô)
	tấn
	4.425
	        4.450 
	4.500

	Sản lương lương thực có hạt / người
	Kg/ người
	         188 
	           177 
	170

	1. Cây lúa:  - Diện tích 
	Ha
	751
	720
	710

	- Năng suất
	Tạ/ha
	51,26
	52,00
	55,00

	        - Sản lượng thóc
	Tấn
	       3.850 
	3.744
	3.905

	2. Cây ngô : - Diện tích 
	Ha
	160
	120
	100

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	36,25
	36,50
	37,00

	         - Sản lượng 
	 Tấn
	580
	        438 
	370

	3. Cây sắn:   - Diện tích 
	Ha
	600
	400
	300

	 - Sản lượng sắn
	Tấn
	12.500
	10.000
	7.800

	4. Cây lạc:   - Diện tích
	Ha
	37
	20.0
	20

	- Sản lượng
	Tấn
	45
	25
	30

	5. Rau đậu các loại: - Diện tích
	Ha
	295,1
	230
	200

	                   - Sản lượng
	Tấn
	1.558,9
	1.840,0
	1.600,0

	6. Cao su:   - Diện tích
	Ha
	3.538
	3.538
	3.600

	   - Sản lượng (mủ khô)
	Tấn
	2.700

(mủ nước)
	3.900
	4.860

	7. Chuối:    - Diện tích
	Ha
	170
	170
	170

	                   - Sản lượng
	Tấn
	3.894,0
	4.000,0
	4.200,0


Phụ lục 11

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2015 và 2020

	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	2015
	2020

	1. Xi măng
	1000 tấn
	-
	400

	2. Điện phát ra
	1.000 Kwh
	8.500
	13.078

	3. Mủ cao su chế biến (mủ khô)
	Tấn
	1.800
	7.800

	4. Xay xát gạo, bột
	Tấn
	5.800
	6.530

	5. Đồ gỗ gia dụng các loại
	Cái
	6.000
	10.000

	6. Quần áo may sẵn
	Cái
	37.000
	42.000

	7. Đá xây dựng
	M3
	5.000
	8.000

	8. Đá ốp lát
	M2
	16.000
	47.000

	9. Nước máy
	1.000 m3
	450
	2.890

	10. Công cụ cầm tay các loại
	Cái
	12.000
	17.000


Phụ lục 12

                        Lao động làm việc trong nền kinh tế
	Chỉ tiêu

	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	1. Số người trong độ tuổi có khả năng lao động
	người
	    12.448 
	    13.710 
	15.100

	2. Số lao động tham gia trong nền KTQD
	"
	    12.559 
	    13.821 
	15.000

	     Trong đó:
	
	
	
	

	- Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản
	người
	      9.002 
	      9.551 
	9.000

	- Công nghiệp - Xây dựng
	người
	      1.095 
	      1.369 
	2.250

	- Dịch vụ
	người
	      2.502 
	      2.901 
	3.750

	3. Cơ cấu lao động làm việc-TS=100
	%
	100,00
	100,00
	100,00

	- Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản
	
	71,45
	69,00
	60,00

	- Công nghiệp - Xây dựng
	
	8,69
	9,91
	15,00

	- Dịch vụ
	
	19,86
	20,99
	25,00


Phụ lục 13

Phát triển giáo dục đến năm 2015 và 2020

	Chỉ tiêu

	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	I. Trường học, điểm trường 
	
	
	
	

	  Tổng số
	Trường
	    29 
	    32 
	32

	1. Mầm non  -  Số trường
	"
	    11 
	    12 
	12

	                      - Điểm trường
	
	4
	4
	4

	2. Tiểu học
	"
	12
	12
	12

	3. Trung học cơ sở
	"
	4
	6
	6

	4. Trung học phổ thông
	"
	2
	2
	2

	II. Phòng học
	
	
	
	

	  Tổng số
	Phòng
	    261 
	    326 
	394

	1. Mầm non
	"
	    74 
	    103 
	150

	2. Tiểu học
	"
	119
	129
	140

	3. Trung học cơ sở
	"
	52
	74
	74

	4. Trung học phổ thông
	"
	16
	20
	30


Phụ lục 14

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

	STT
	
	Công suất


	Vốn đầu tư (tỷ đồng)

	I
	Các dự án
	
	

	A.
	Công nghiệp
	
	3.613

	1
	Nhà máy Xi măng Nam Đông
	1,4 triệu tấn/năm
	2.800

	2
	Thủy điện Thượng Nhật
	7,0 MW
	400,0

	3
	Thủy điện Thượng Lộ
	7,5 MW
	400,0

	4
	2 Nhà máy khai thác và sản suất đá ốp lát granit
	10.000 m2/năm
	8,0

	5
	Mở rộng nhà mây chế biến mủ cao su Hương Phú (mủ khô)
	4.000 tấn/năm
	5,0

	B. 
	Kết cấu hạ tầng
	
	2.773

	1
	Đường La Sơn - Nam Đông (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)
	25 Km
	500

	2
	Đường 74 (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)
	27 Km
	405

	3
	Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (chỉ tính đoạn qua huyện Nam Đông)
	23 km
	1.150

	4

	Đường cửa ngõ vào trung tâm huyện lỵ (từ Thác Mơ đến UBND xã Hương Phú)
	2,0 Km
	40,0

	5
	Nhà máy nước Long Quảng
	3.500 m2
	25

	6
	Kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Tre
	
	200

	7
	Hạ tầng Chương trình Nông thôn mới
	
	453


Chú thích: Công suất, quy mô vốn đầu tư, nhu cầu đất xây dựng và thời gian khởi công - xây dựng cụ thể sẽ được xác định khi lập dự án cho từng công trình.
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